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100 - TRIẾT HỌC. TÂM LÝ HỌC 

1. Allan, Scott. Làm đi, sợ chi / Scott Allan; Chiến Thắng dịch. - H. : Thế giới; Công ty 

TNHH Văn hóa và truyền thông AZ, 2022. - 226tr. : hình vẽ ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: Do it scared : Charge forward with confidence, conquer 

resistance and break through your limitations 

     Tóm tắt: Hướng dẫn cách thoát khỏi tình trạng tự ti và cơ chế né tránh, phòng bị với 

các thách thức hay những điều mới lạ của cuộc sống, chấp nhận rủi ro và vượt qua giới 

hạn an toàn của bản thân, sống dũng cảm, thay đổi phần đời còn lại và đạt được những 

điều khao khát 

     Phân loại: 158.1 / L104Đ 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038706-38708 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống 

2. Diana Rikasari. Teen nghĩ chất, sống chất  = # 88 love life / Diana Rikasari. - H. : 

Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 24cm 

          T. 1/ Minh họa: Dinda Puspiptasari, Dịch: Hoàng Ngọc Trang, Nguyễn Ngọc Minh 

Chi. - 2021. - 87tr. : ảnh, tranh vẽ. - Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Anh 

     Phân loại: 158 / T201N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008406-8409 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống 

3. Diana Rikasari. Teen nghĩ chất, sống chất  = # 88 love life / Diana Rikasari. - H. : 

Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 24cm 

          T. 2/ Minh họa: Dinda Puspitasari, Dịch: Mai Lâm Phương, Nguyễn Hữu Thiện. - 

2021. - 88tr. : tranh màu. - Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Anh 

     Phân loại: 158 / T201N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008410-8413 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống 

4. Nguyễn Đăng Thục. Lịch sử tư tưởng Việt Nam / Nguyễn Đăng Thục. - TP. Hồ Chí 

Minh : Nxb. TP. Hồ Chí Minh, 1998. - 19cm 

          T.5 : Tư tưởng Việt Nam thời Hồ (1380-1407). - 1998. - 248tr. 

     Tóm tắt: Tuyển chọn và giới thiệu tư liệu lịch sử tư tưởng Việt Nam thời Hồ. Tư 

tưởng của bậc quân vương, các nhà tư tưởng và trích tuyển các tác phẩm tiêu biểu của họ 

     Phân loại: 181.197 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036359 
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     Từ khoá:Lịch sử,Tư tưởng 

5. Shunmyo Masuno. Sống đơn giản cho mình thanh thản / Shunmyo Masuno; Như Nữ 

dịch. - Tái bản lần 12. - H. : Công ty cổ phần sách Thái Hà; Lao động, 2022. - 197tr. ; 

20cm 

     Tóm tắt: Gồm những bí quyết đơn giản hoá cuộc sống từ cách sống đơn giản, vứt bỏ, 

sắp xếp, hạnh phúc là biết đủ, không để bị chi phối, không để bị cuốn vào, giúp đem lại 

sự thanh thản, thư thái, thoái mái trong cuộc sống hằng ngày 

     Phân loại: 158 / S455Đ 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038691-38694 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống 

 

200 - TÔN GIÁO 

6.  Chuyện chùa Việt / Lời: Trăng Yên Tử ; Tranh: Hữu Tiệp. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 

2021. - 20cm 

          T.1 : Vào chùa lễ Phật. - 2021. - 35tr. : tranh màu 

     Phân loại: 294.3 / CH527C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038395-38399 

                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023610-23614 

     Từ khoá:Đạo Phật 

7.  Chuyện chùa Việt / Lời: Trăng Yên Tử ; Tranh: Hữu Tiệp. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 

2021. - 20cm 

          T.2 : Trang phục đi chùa. - 2021. - 35tr. : tranh màu 

     Phân loại: 294.3 / CH527C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038400-38404 

                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023615-23619 

     Từ khoá:Đạo Phật 

8.  Chuyện chùa Việt / Lời: Trăng Yên Tử ; Tranh: Hữu Tiệp. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 

2021. - 35tr. : tranh màu ; 20cm. - (Mẹ kể con nghe) 

          T.3 : Nâng bát cơm đầy. - 2021. - 35tr. : tranh màu 

     Phân loại: 294.3 / CH527C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038405-38409 

                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023620-23624 

     Từ khoá:Đạo Phật 
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9.  Chuyện chùa Việt / Lời: Trăng Yên Tử ; Tranh: Hữu Tiệp. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 

2021. - 35tr. : tranh màu ; 20cm. - (Mẹ kể con nghe) 

          T.4 : Mừng xuân Di Lặc. - 2021. - 35tr. : tranh màu 

     Phân loại: 294.3 / CH527C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038410-38414 

                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023625-23629 

     Từ khoá:Đạo Phật 

10.  Chuyện chùa Việt / Lời: Trăng Yên Tử ; Tranh: Hữu Tiệp. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 

2021. - 35tr. : tranh màu ; 20cm. - (Mẹ kể con nghe) 

          T.5 : Mười phương Chư Phật, Chư Phật một phương. - 2021. - 35tr. : tranh màu 

     Phân loại: 294.3 / CH527C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038415-38419 

                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023630-23634 

     Từ khoá:Đạo Phật 

11.  Chuyện chùa Việt / Lời: Trăng Yên Tử ; Tranh: Hữu Tiệp. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 

2021. - 35tr. : tranh màu ; 20cm. - (Mẹ kể con nghe) 

          T.6 : Lễ cả năm không bằng rằm tháng Giêng. - 2021. - 35tr. : tranh màu 

     Phân loại: 294.3 / CH527C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038420-38424 

                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023635-23639 

     Từ khoá:Đạo Phật 

12.  Chuyện chùa Việt / Lời: Trăng Yên Tử ; Tranh: Hữu Tiệp. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 

2021. - 35tr. : tranh màu ; 20cm. - (Mẹ kể con nghe) 

          T.7 : Bồ Tát ở đâu?. - 2021. - 35tr. : tranh màu 

     Phân loại: 294.3 / CH527C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038425-38429 

                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023640-23644 

     Từ khoá:Đạo Phật 

13.  Chuyện chùa Việt / Lời: Trăng Yên Tử ; Tranh: Hữu Tiệp. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 

2021. - 35tr. : tranh màu ; 20cm. - (Mẹ kể con nghe) 

          T.8 : Đấng Cha Lành, Đức Khiêm Từ. - 2021. - 35tr. : tranh màu 

     Phân loại: 294.3 / CH527C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038430-38434 
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                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023645-23649 

     Từ khoá:Đạo Phật 

14.  Chuyện chùa Việt / Lời: Trăng Yên Tử ; Tranh: Hữu Tiệp. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 

2021. - 35tr. : tranh màu ; 20cm. - (Mẹ kể con nghe) 

          T.9 : Tâm Hiếu là Tâm Phật, Hạnh Hiếu là Hạnh Phật. - 2021. - 35tr. : tranh màu 

     Phân loạ 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038435-38439 

                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023650-23654 

     Từ khoá:Đạo Phật 

15. Chuyện chùa Việt / Lời: Trăng Yên Tử ; Tranh: Hữu Tiệp. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 

2021. - 35tr. : tranh màu ; 20cm. - (Mẹ kể con nghe) 

          T.10 : Giải oan bạt độ. - 2021. - 35tr. : tranh màu 

     Phân loại: 294.3 / CH527C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038440-38444 

                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023655-23659 

     Từ khoá:Đạo Phật 

16. Napthali, Sarah. Làm mẹ với tâm Phật - Cùng con chào đời / Sarah Napthali ; Tuyết 

Mai dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 257tr. ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: Buddhism for mothers: A calm approach to caring for yourself 

and your children. - Phụ lục: tr. 245-257 

     Tóm tắt: Cung cấp phương thức để các bà mẹ kết nối lại với nội tâm trở nên bình tĩnh 

hơn, hạnh phúc hơn khi chuẩn bị cho những hành trang cùng con chào đời trên phương 

diện tư duy của đạo Phật 

     Phân loại: 294.34410852 / L104M 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008466-8468 

     Từ khoá:Nuôi dạy con,Giáo lí,Đạo Phật,Quan hệ mẹ con 

17.  Napthali, Sarah. Làm mẹ với tâm Phật - Cùng con khôn lớn / Sarah Napthali ; Minh 

Thu dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 295tr. ; 24cm 

     Phân loại: 294.34410852 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008463-8465 

18. Napthali, Sarah. Làm mẹ với tâm Phật - Cùng con tới trường / Sarah Napthali ; 

Thanh Thanh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 314tr. ; 24cm 
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     Tên sách tiếng Anh: Buddhism for mothers of young children: Becoming a mindful 

parent. - Phụ lục: tr. 309-314 

     Tóm tắt: Đề cập đến vấn đề áp lực, cách cân bằng, sự buồn chán, lý giải, hoà nhập xã 

hội, lan toả, sợ hãi, bản ngã, khuôn phép, hạnh phúc của người làm mẹ trong cách nuôi 

dạy con trẻ thông qua những bài giáo pháp của Đạo Phật 

     Phân loại: 294.34410852 / L104M 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008469-8471 

     Từ khoá:Giáo lí,Nuôi dạy con,Quan hệ mẹ con,Đạo Phật 

19. Napthali, Sarah. Vị Phật ở chung nhà / Sarah Napthali ; Nghĩa Nguyễn dịch. - H. : 

Nxb. Hà Nội, 2021. - 291tr. ; 24cm 

     Tóm tắt:  Gồm nhiều câu chuyện về những lời dạy của Phật để cho ta thấy được khả 

năng của tâm hồn mình, cho ta hiểu được những gì mình nghĩ, những thứ mình làm, 

những niềm tin và suy ngẫm đại diện cho cách ta phản ứng với cuộc sống xung quanh, để 

ta hiểu mình hiểu người, để rút ngắn khoảng cách với những người ta yêu 

     Phân loại: 294.3444 / V300P 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008472-8474 

     Từ khoá:Giáo lí,Đạo phật,Cuộc sống 

20. Ruiz, Don Miguel. Bốn thỏa ước  = The four agreements: Bí quyết sống tự do, bình 

an, hạnh phúc giữa thế giới bất định / Don Miguel Ruiz, Janet Mills; Nguyễn Phi Vân 

dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 189tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Trình bày những hiểu biết của các Toltec để giúp con người đạt được tự do 

cá nhân thông qua các thoả thuận và niềm tin với bản thân và với người khác 

     Phân loại: 299.792 / B454T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038671-38673 

     Từ khoá: Triết lí Toltec; Cuộc sống,Tôn giáo,Ứng xử 

21. Ruiz, Don Miguel. Thỏa ước thứ năm  = The fifth agreement: Tìm về bản thể chân 

thật / Don Miguel Ruiz, Janet Mills; Phạm Hoa Phượng dịch. - H. : Công ty cổ phần văn 

hóa sách Sài Gòn; Dân trí, 2021. - 305tr ; 19cm 

     Phân loại: 299.792 / TH401Ư 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038680-38682 

     Từ khoá: Triết lý Toltec; Tôn giáo,Niềm tin 



10 

 

 

22. Ruiz, Don Miguel. Thực hành bốn thỏa ước  = The four agreements companion 

book: Làm chủ giấc mơ cuộc đời / Don Miguel Ruiz, Janet Mills; Trịnh Ngọc Minh dịch. 

- H. : Công ty cổ phần văn hóa sách Sài Gòn; Dân trí, 2021. - 291tr. ; 19cm 

     Phân loại: 299.792 / TH552H 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038674-38676 

     Từ khoá: Triết lý Toltec; Xử thế,Cuộc sống 

23.  Ruiz, Don Miguel. Tiếng nói của tri thức  = The voice of knowledge: Làn sương che 

mờ tâm trí / Don Miguel Ruiz, Janet Mills; Phạm Quốc Anh dịch. - H. : Công ty cổ phần 

văn hóa sách Sài Gòn; Dân trí, 2021. - 350tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện để lý giải và đề cập đến những vấn đề trong 

cuộc sống, hướng chúng ta vượt qua cảm xúc tiêu cực, đưa ra lời khuyên có ý nghĩa, biết 

từ chối và chấm dứt những suy nghĩ, thái độ tự ti, tiêu cực và nhận ra kiến thức thực sự 

để sống thật với chính mình 

     Phân loại: 299.792 / T306N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038677-38679 

     Từ khoá: Triết lí Toltec; Ứng xử,Cuộc sống,Tôn giáo 

24. Ruiz, Don Miguel. Vòng tròn lửa  = The circle of fire: Nguồn cảm hứng cho cuộc 

sống ngập tràn tình yêu và hạnh phúc / Don Miguel Ruiz, Janet Mills; Vương Bảo Long 

dịch. - H. : Công ty cổ phần văn hóa sách Sài Gòn; Dân trí, 2021. - 159tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Thông qua những bài luận, những lời cầu nguyện và những bài thiền về các 

chủ đề: Sự thật, sự tha thứ, tình yêu, lòng biết ơn, lòng nhân ái... truyền cảm hứng cho 

chúng ta bước vào một mối quan hệ mới và đầy yêu thương với chính mình, với đồng 

loại và với tất cả tạo vật 

     Phân loại: 204.3 / V431T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038668-38670 

     Từ khoá:Cuộc sống,Tôn giáo,Cầu nguyện 

25.  Sự chuyển biến của tôn giáo Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc cách 

mạng 4.0. - H. : Nxb.Thông tin và truyền thông, 2022. - 498tr. ; 20cm. 

     Phân loại: 200.9597 / S550C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036408 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038715-38716 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051154-51155 

     Từ khoá:Tôn giáo,Toàn cầu hóa 
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26. Thích Nhất Hạnh. Thầy cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi thế giới. - Tái bản lần thứ 14. 

- H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 24cm 

          T.1 : Cẩm nang hạnh phúc/ Thích Nhất Hạnh, Katherine Weare, Chuyển ngữ: 

Chân Hội Nghiêm.... - 2022. - 314tr. 

     Tóm tắt: Chia sẻ chi tiết về chánh niệm và tỉnh thức; giúp các thầy cô giáo sáng tạo, 

yêu nghề, tin tưởng những trải nghiệm trong nội tâm và học cách làm chủ môi trường 

bên trong; hướng dẫn thực tập cho giáo viên, cũng như có thể đưa chúng vào lớp học để 

giúp học sinh phát triển lành mạnh về thể chất và tinh thần, biết cách chăm sóc cảm xúc 

và có niềm vui trong khi học 

     Phân loại: 294.3444 / TH126C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008455-8458 

     Từ khoá:Giảng dạy,Đạo Phật,Giáo lí 

27. Thích Nhất Hạnh. Thầy cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi thế giới. - Tái bản lần thứ 14. 

- H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 24cm 

          T.2 : Đi như một dòng sông/ Thích Nhất Hạnh, Katherine Weare, Chuyển ngữ: 

Chân Hội Nghiêm.... - 2021. - 212tr. : hình vẽ 

     Tóm tắt:  Chia sẻ chi tiết về chánh niệm và tỉnh thức; giúp các thầy cô giáo sáng tạo, 

yêu nghề, tin tưởng những trải nghiệm trong nội tâm và học cách làm chủ môi trường 

bên trong; hướng dẫn thực tập cho giáo viên, cũng như có thể đưa nó vào lớp học để giúp 

học sinh phát triển lành mạnh về thể chất và tinh thần, biết cách chăm sóc cảm xúc và có 

niềm vui trong khi học 

     Phân loại: 294.3444 / TH126C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008475-8478 

     Từ khoá:Giáo lí,Giảng dạy,Đạo Phật 

 

300 - KHOA HỌC XÃ HỘI 

28. A Jar. Truyện cổ Bahnar, Xơ Đăng ở Kon Tum : Song ngữ: Việt - Bahnar, Việt - Xơ 

Đăng / S.t., b.s.: A Jar, Nguyễn Tiến Dũng. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 559tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Phân loại: 398.209597 / TR527C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036391 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051125-51126 
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     Từ khoá:Văn học dân gian,Dân tộc Xơ Đăng,Dân tộc Ba Na,Truyện cổ 

29.  Biểu tượng văn hóa truyền thống làng quê Việt Nam / B.s.: Trung Việt, Hà Anh, 

Hồng Minh, Minh Tuệ. - H. : Nxb.Văn hóa dân tộc, 2021. - 331tr. ; 20cm. 

     Thư mục: Tr.327-330 

     Phân loại: 390.09597 / B309T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036412 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051161 

     Từ khoá:Văn hóa,Truyền thống 

30.  70 năm Hội Hữu nghị Việt - Xô/Việt - Nga / S.t.: Hội Hữu nghị Việt - Nga... ; Võ 

Quốc Khánh dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 195tr. : ảnh ; 26cm 

     ĐTTS ghi: Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga 

     Tóm tắt: Tập hợp những bài viết, tư liệu giới thiệu về các hoạt động của Hội Hữu 

nghị Việt - Xô/Việt - Nga trong 70 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành qua từng 

giai đoạn lịch sử cụ thể: Giai đoạn 1950-1955, giai đoạn 1955-1975, giai đoạn 1976-

1991 và giai đoạn 1991 đến nay 

     Phân loại: 327.597047 / B112M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009766 

     Từ khoá:Quan hệ ngoại giao,Lịch sử,1950-2020 

31. Báo cáo tổng hợp kết quả khoa học công nghệ đề tài: Truyền thống lực lượng 

thanh niên xung phong Phú Yên (1950-2015) : Chương trình KHCN cấp tỉnh / Chủ trì 

đề tài: Hội Cựu TNXP tỉnh Phú Yên, Chủ nhiệm đề tài: Cao Văn Thử. - Phú Yên : 

[knxb.], 2017. - 205tr., 6 tr. ảnh : ảnh ; 29cm 

     ĐTTS ghi: UBND tỉnh Phú Yên. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên. - Thư mục: 

tr. 155-158.- Phụ lục: 206-211 

     Phân loại: 369.0959755 / B108C 

     Ký hiệu kho: Kho địa chí (VV): DCVV.002012 

     Từ khoá:Thanh niên xung phong,Truyền thống,1950-2015 

32. Bùi Minh Tuấn. Kỹ năng, nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh / Bùi Minh Tuấn ch.b.. - H. : Thanh niên, 2021. - 259tr. : bảng ; 20cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu các văn bản của Ban Bí thư và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương 

Đoàn; các nội dung nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn; một số văn bản 

của Đảng quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật; một số mẫu văn 

bản phục vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đoàn 
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     Phân loại: 324.2597014 / K600N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036403 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038456-38459 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051151-51152 

     Từ khoá:Công tác,Kiểm tra,Giám sát 

33. Bùi Minh Vũ. Thần trong tâm thức của người M'nông / Bùi Minh Vũ s.t., b.s.. - H. : 

Văn hóa dân tộc, 2020. - 203tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Tóm tắt: Nghiên cứu các vị thần trong tâm thức của người Mnông; một số quan niệm 

dân gian trong đời sống tâm linh của người Mnông và giới thiệu một số truyện kể về các 

vị thần trong văn hoá dân gian của người Mnông 

     Phân loại: 398.410597 / TH121T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036377 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051099-51100 

     Từ khoá:Dân tộc Mnông,Thần linh,Văn hoá dân gian 

34. Chử Thị Thu Hà. Văn hóa vật chất của người Dao ở Ba Vì - Hà Nội / Chử Thị Thu 

Hà. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 407tr. : minh họa ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các Dân tộc thiểu số Việt Nam. - Phụ lục: tr. 304-378. - Thư mục: tr. 379-402 

     Tóm tắt: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý thuyết và khái quát về người Dao 

ở Ba Vì - Hà Nội, tập quán ăn, uống, hút, nhà ở, trang phục của người Dao ở Ba Vì - Hà 

Nội và biến đổi trong văn hoá vật chất của người Dao ở Ba Vì - Hà Nội 

     Phân loại: 390.08059731 / V115H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036381 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051107-51108 

     Từ khoá:Văn hoá vật chất,Dân tộc Dao 

35. Dương Thị Hương. Phát huy vai trò của văn hóa sinh thái trong phát triển bền vững 

ở Việt Nam hiện nay / Dương Thị Hương b.s.. - H. : Nxb.Thông tin và truyền thông, 

2021. - 237tr. ; 20cm. 

     Phân loại: 304.209597 / PH110H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036410 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051158-51159 
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     Từ khoá:Sinh thái,Văn hoá,Phát triển bền vững 

36. Giải pháp nâng cao hiệu quả truyền thông cho đồng bào dân tộc hiện nay. - H. : 

Nxb.Thông tin và truyền thông, 2022. - 445tr. ; 20cm. 

     Phân loại: 302.23 / GI-103P 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036409 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038713-38714 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051156-51157 

     Từ khoá:Đồng bào dân tộc,Truyền thông,Giải pháp 

37. Hà Nguyễn. 100 điều nên biết về cuộc tổng tuyển cử bầu quốc hội đầu tiên trong lịch 

sử Việt Nam / Hà Nguyễn. - H. : Nxb.Thông tin và truyền thông, 2022. - 300tr. ; 20cm 

     Phân loại: 328.597 / M458T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036407 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051153 

     Từ khoá:Quốc hội,Bầu cử,Lịch sử 

38. Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam - Một số hình ảnh hoạt động từ ngày 

thành lập hội đến nay. - H. : Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam xb., 2015. - 

176tr. : ảnh màu ; 23x29cm 

     Phân loại: 369.409597 / H452C 

     Ký hiệu kho: Kho hình bản (VN): HBVN.001976 

     Từ khoá: Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam; Thanh niên xung phong 

39. Kiều Thị Thùy Linh. Tư vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật dân sự : Phong tục tập 

quán và một số vấn đề sinh kế / Kiều Thị Thùy Linh. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 110tr. ; 

20cm 

     Thư mục: tr. 107-108 

     Tóm tắt: Gồm 40 câu hỏi, đáp giới thiệu về tập quán được pháp luật thừa nhận với tư 

cách là một nguồn quan trọng trong giải quyết các tranh chấp phát sinh; những khía cạnh 

lý luận, làm rõ điều kiện pháp luật đặt ra để áp dụng tập quán cũng như thấy rõ vai trò 

tập quán trong quá trình giải quyết các tranh chấp của đời sống con người, đặc biệt 

những tranh chấp dân sự phát sinh trong đời sống hằng ngày 

     Phân loại: 349.597 / T550V 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038572-38575 

     Từ khoá:Luật Dân sự,Pháp luật 
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40. Lãnh đạo và tri thức tiêu biểu tỉnh Hải Dương 1930-2020 / B.s.: Nguyễn Anh 

Quốc, Bùi Thuý Hạnh, Lưu Xuân Lâm.... - H. : Chính trị Quốc gia sự thật, 2021. - 363tr. 

: ảnh ; 27cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hải Dương. - Thư mục: tr. 

359-363 

     Tóm tắt: Giới thiệu thông tin sơ lược về các nhà lãnh đạo và trí thức tiêu biểu tỉnh Hải 

Dương kể từ khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (năm 1930) đến nay 

     Phân loại: 302.0959734 / L107Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009758 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.008382-8383 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011715-11716 

     Từ khoá:Trí thức,Cán bộ lãnh đạo,Nhân vật điển hình 

41. Lê Thị Giang. Tư vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật căn cước công dân / Lê Thị 

Giang. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 115tr. : bảng ; 20cm 

     Tóm tắt: Gồm các câu hỏi - đáp pháp luật và các tình huống phổ biến áp dụng các quy 

định pháp luật về căn cước công dân 

     Phân loại: 342.59708 / T550V 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038544-38547 

     Từ khoá:Pháp luật,Căn cước công dân 

42. Lê Thị Giang. Tư vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật cư trú / Lê Thị Giang. - H. : 

Nxb. Hà Nội, 2021. - 106tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Gồm các câu hỏi và câu trả lời về kiến thức pháp luật cư trú và căn cước 

công dân; những áp dụng các quy định về luật cư trú, những tình huống phát sinh phổ 

biến mà bất cứ cá nhân, hộ gia đình nào cũng có thể gặp phải trong thực tiễn 

     Phân loại: 342.59708202638 / T550V 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038660-38663 

     Từ khoá:Cư trú,Pháp luật 

43. Lê Thị Hải Yến. Tư vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật bảo vệ trẻ em theo quy định 

pháp luật Việt Nam / Lê Thị Hải Yến, Bế Hoài Anh, Nguyễn Đức Tuấn. - H. : Nxb. Hà 

Nội, 2021. - 94tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Gồm các câu hỏi - đáp và các tình huống nảy sinh từ cuộc sống hàng ngày 

liên quan đến các vấn đề pháp lý về bảo vệ trẻ em, tạo dựng môi trường sống an toàn, 

lành mạnh để trẻ thuận lợi thực hiện quyền và bổn phận 



16 

 

 

     Phân loại: 342.5970877202638 / T550V 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038560-38563 

     Từ khoá:Pháp luật,Bảo vệ trẻ em 

44. Lê Thị Hải Yến. Tư vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật bảo vệ tính mạng, sức khỏe, 

nhân phẩm, danh dự / Lê Thị Hải Yến. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 127tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức cơ bản liên quan đến quy định pháp luật dân sự, 

pháp luật hành chính, pháp luật hình sự hiện hành về vấn đề bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, 

nhân phẩm, danh dự và một số tình huống thực tiễn 

     Phân loại: 342.597085 / T550V 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038576-38579 

     Từ khoá:Pháp luật,Quyền con người 

45. Lê Thị Phượng. Di tích và lễ hội Ả Lã Nàng Đê ở Đông Anh, Hà Nội / Lê Thị 

Phượng. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 347tr. : ảnh ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các Dân tộc thiểu số Việt Nam. - Phụ lục: tr. 239-330. - Thư mục: tr. 331-340 

     Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và địa bàn nghiên cứu văn hóa Đông Anh, truyền 

thuyết, thần tích và di tích thờ Ả Lã Nàng Đê ở Đông Anh, Hà Nội, nghi lễ, lễ hội, vai trò 

của tục thờ và những vẫn đề đặt ra đối với công tác bảo tồn, phát huy giá trị tục thờ Ả Lã 

Nàng Đê ở Đông Anh - Hà Nội 

     Phân loại: 398.410959731 / D300T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036394 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051133-51134 

     Từ khoá:Di tích,Thờ thần,Lễ hội,Tín ngưỡng dân gian 

46. Lê Văn Thành. Tình báo - Gián điệp: Những điệp viên lừng danh / B.s.: Lê Văn 

Thành, Nguyễn Đăng Song. - H. : Quân đội nhân dân, 2021. - 204tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Tái hiện một cách chân thực các hoạt động tình báo thông qua những câu 

chuyện về các tổ chức, vụ án gián điệp và nhân vật tình báo như điệp viên Caminxki, 

Lawrence, Dơrinxki... 

     Phân loại: 327.120922 / T312B 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038584-38587 

     Từ khoá:Điệp viên,Tình báo 

47. Lò Văn Lả. Kể chuyện dựng bản xây mường của người Thái đen vùng Mường La / 

Lò Văn Lả sưu tầm, biên dịch. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 375 tr. ; 20 cm. 
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          Q.1, Ph.1/ Lò Văn Lả s.t.. - 2020. - 531tr. 

     Phân loại: 398.8059718 / K250C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036386 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051127-51128 

     Từ khoá:Văn học dân gian,Người Thái Đen 

48. Lưu Hải Yến. Tư vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật phòng chống ma túy / Lưu Hải 

Yến. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 111tr. ; 20cm 

     Thư mục: tr. 109-111 

     Tóm tắt: Giới thiệu 77 câu hỏi - đáp pháp luật về phòng chống ma tuý và một số tình 

huống thường gặp trong việc áp dụng các quy định trên 

     Phân loại: 345.597027702638 / T550V 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038548-38551 

     Từ khoá:Pháp luật,Tư vấn pháp luật,Luật Phòng chống ma tuý 

49. Lương Thanh Sơn. Phụ nữ Êđê trong xã hội mẫu hệ / Lương Thanh Sơn. - H. : Phụ 

nữ Việt Nam, 2022. - 263tr. : ảnh màu ; 20cm 

     Phụ lục: tr. 246-258. - Thư mục: tr. 259-263 

     Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan đặc trưng mẫu hệ Ê Đê; phụ nữ Ê Đê với vai trò chủ 

gia đình; phụ nữ Ê Đê với việc gìn giữ và phát triển bẳn sắc văn hoá tộc người; hình 

tượng phụ nữ Ê Đê qua một số tác phẩm văn học dân gian 

     Phân loại: 305.40899590597 / PH500N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036369 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038380-38382 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051078-51079 

     Từ khoá:Phụ nữ,Dân tộc Ê Đê 

50. Lương Thị Đại. Khắp Một của người Thái ở Điện Biên / Lương Thị Đại s.t., biên 

dịch. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 911tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Tóm tắt: Gồm bản chữ Thái cổ và bản phiên âm tiếng Thái, bản dịch nghĩa tiếng Việt 

về những nghi lễ truyền thống, phong tục, tín ngưỡng của dân tộc Thái ở Điện Biên 

     Phân loại: 398.410597177 / KH117M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036379 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051103-51104 
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     Từ khoá:Tín ngưỡng dân gian,Nghi lễ truyền thống,Dân tộc Thái 

51. Lại Nguyên Ân. Dư luận nữ quyền tại Huế (1926-1929) trên sách báo đương thời / 

Lại Nguyên Ân, Nguyễn Kim Hiền s.t., b.s.. - H. : Nxb.Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 548tr. ; 

21cm. 

     Phân loại: 305.4201 / D550L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009770 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.008386-8387 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011725-11726 

     Từ khoá:Phụ nữ 

52. Lịch sử Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (rút gọn) / B.s.: Phạm Bá Khoa 

(ch.b.), Nguyễn Việt Hùng, Phạm Thu Hà; S.t.: Nguyễn Việt Hùng.... - H. : Thanh niên, 

2021. - 359tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam qua các thời kỳ: 

Nguyễn Ái Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập Mặt trận Thanh niên; tuổi trẻ tích 

cực đấu tranh giành, giữ và bảo vệ chính quyền cách mạng; tham gia kháng chiến chống 

thực dân Pháp và Đại hội Liên đoàn Thanh niên Việt Nam lần thứ nhất (1925-1954). Xây 

dựng và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa; đi đầu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, 

cứu nước giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc (1954-1975). Hàn gắn vết thương 

chiến tranh, tích cực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xung kích, sáng tạo đi đầu trong công 

cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế 

(1975-2014) 

     Phân loại: 324.09597 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036402 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038452-38455 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051149-51150 

     Từ khoá:Lịch sử 

53.  Lịch sử lực lượng vũ trang tỉnh Phú Yên (1945 - 2005) : Lưu hành nội bộ. - H. : 

Quân đội nhân dân, 2009. - 580tr. : ảnh ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Đảng uỷ - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên 

     Phân loại: 355.00959755 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho địa chí (VN): DCVN.001933, DCVN.002603 

                          Kho đọc (VN): DVN.023349 

     Từ khoá:Lịch sử,Lực lượng vũ trang 
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54. Miên Thảo. Kể chuyện văn hoá Việt: Chuyện ở của người xưa : 8+ / Miên Thảo; Rin 

Vũ minh họa. - H. : Lao động; Công ty cổ phần sách Thái Hà, 2022. - 89tr. : tranh màu ; 

20cm. - (Tủ sách Tổ ong mật) 

     Tên thật tác giả: Đặng Thị Phương Anh 

     Tóm tắt: Qua hình ảnh minh hoạ giúp các bạn nhỏ khám phá những điều tuyệt vời về 

văn hóa nhà ở, làng xóm của dân tộc mình, nguồn gốc của những ngôi nhà sàn, nhà nền 

đất, nhà thuyền, phong tục truyền thống trong quan niệm làm nhà của người xưa... 

     Phân loại: 392.3609597 / K250C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038648-38651 

     Từ khoá:Nhà ở cổ truyền 

55. Miên Thảo. Kể chuyện văn hóa Việt: Người xưa đã mặc như thế nào? : 8+ / Miên 

Thảo; Rin Vũ minh họa. - H. : Lao động; Công ty cổ phần sách Thái Hà, 2022. - 89tr. : 

tranh màu ; 20cm. - (Tủ sách Tổ ong mật) 

     Tên thật tác giả: Đặng Thị Phương Anh 

     Phân loại: 391.009597 / K250C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038652-38655 

     Từ khoá:Trang phục truyền thống 

56. Mã A Lềnh. Nét đẹp trong ẩm thực truyền thống của người Hmông / Mã A Lềnh. - 

H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 131tr. : ảnh ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Tóm tắt: Giới thiệu về cách chế biến ẩm thực của người Hmông mang đậm nét văn 

hoá dân giã, đơn giản từ những sản vật ngô và cơm bột ngô, lúa và cơm tẻ, cơm nếp và 

xôi, các loại bánh, vật nuôi và thịt, thú hoang, vật sống ở nước, côn trùng, rau, quả, củ, 

cây... 

     Phân loại: 394.120597 / N207Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036360 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051091-51092 

     Từ khoá:Văn hóa ẩm thực,Dân tộc Hmông 

57. Mông Ký Slay. Văn học dân gian dân tộc Nùng : Song ngữ Nùng - Việt / S.t., biên 

dịch, giới thiệu: Mông Ký Slay, Nông Hồng Thăng. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 20cm 

          Q.1. - 2020. - 403tr. 

     Phân loại: 398.209597 / V115H 
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     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036397 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051139-51140 

     Từ khoá:Dân tộc Nùng,Văn học dân gian 

58. Mông Ký Slay. Văn học dân gian dân tộc Nùng : Song ngữ Nùng - Việt / S.t., biên 

dịch, giới thiệu: Mông Ký Slay, Nông Hồng Thăng. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 483tr. 

; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

          Q.2. - 2020. - 483tr. 

     Tóm tắt: Gồm các câu đố, đồng dao, mo, lễ sinh nhật, then, ca tang lễ của dân tộc 

Nùng ở Việt Nam được phiên âm tiếng Nùng và dịch nghĩa sang tiếng Việt 

     Phân loại: 398.209597 / V115H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036398 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051141-51142 

     Từ khoá:Văn học dân gian,Dân tộc Nùng 

59. Mông Ký Slay. Văn học dân gian dân tộc Nùng : Song ngữ Nùng - Việt / S.t., biên 

dịch, giới thiệu: Mông Ký Slay, Nông Hồng Thăng. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 20cm 

          Q.3. - 2020. - 443tr. 

     Tóm tắt: Gồm bản phiên âm tiếng Nùng và dịch nghĩa sang tiếng Việt về câu đố, 

đồng dao, mo, lễ sinh nhật, then, ca tang lễ của dân tộc Nùng ở Việt Nam 

     Phân loại: 398.209597 / V115H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036399 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051143-51144 

     Từ khoá:Văn học dân gian,Dân tộc Nùng 

60.  Nato - Những bí mật bạn chưa biết / S.t., tuyển dịch: Bích Huệ, Ngọc Khanh. - H. 

: Quân đội nhân dân, 2021. - 396tr. : ảnh, hình vẽ ; 20cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu những thông tin chính về khối NATO gồm: Tham quan những 

khu vực trọng điểm liên quan tới hoạt động của NATO và giải đáp thắc mắc, giải mã hồ 

sơ lịch sử, tin tức hậu trường, bí mật quân sự, giải đáp kỹ thuật quân sự trong khối 

NATO 

     Phân loại: 355.031091821 / N110N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038632-38635 

     Từ khoá:Quân sự 
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61. Nguyễn Bá Dương. Phòng, chống "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực quốc phòng : 

Sách chuyên khảo / B.s.: Nguyễn Bá Dương (tổng ch.b.), Lê Quý Trịnh (ch.b.), Nguyễn 

Văn Hữu.... - Tái bản lần thứ 1, có sửa chữa. - H. : Quân đội nhân dân, 2020. - 236tr. ; 

20cm 

     ĐTTS ghi: Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự. - Thư mục: tr. 228-233 

     Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lý luận về phòng, chống "diễn biến hoà bình" trên 

lĩnh vực quốc phòng ở Việt Nam. Trình bày kết quả, kinh nghiệm, yêu cầu và giải pháp 

phòng, chống "diễn biến hoà bình" trên lĩnh vực quốc phòng ở Việt Nam hiện nay 

     Phân loại: 355.0330597 / PH431C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038596-38599 

     Từ khoá:Diễn biến hoà bình,Quốc phòng,Phòng chống 

62. Nguyễn Bá Dương. Quan hệ giữa các nước lớn và đối sách của Việt Nam : Sách 

chuyên khảo / B.s.: Nguyễn Bá Dương (ch.b.), Bùi Quang Cường, Nguyễn Mạnh 

Hưởng.... - Tái bản có bổ sung. - H. : Quân đội nhân dân, 2021. - 296tr. ; 21cm 

     Phân loại: 327.597 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008498-8501 

63. Nguyễn Hoài Sơn. Tục ngữ, câu đố, ca dao Tây Hòa - Di sản Văn hóa một vùng đất 

/ Nguyễn Hoài Sơn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 432tr. ; 20cm 

     Phân loại: 398.80959755 

64. Nguyễn Hữu Hiếu. Văn hóa miệt vườn sông nước Nam Bộ : Sách biên khảo / 

Nguyễn Hữu Hiếu. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 691tr. : minh họa ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các Dân tộc thiểu số Việt Nam. - Phụ lục: tr. 579-669. - Thư mục: tr. 671-780 

     Tóm tắt: Giới thiệu vài nét về môi trường sông nước Đồng bằng Nam Bộ; khái quát 

về nơi ăn, chốn ở của cư dân miệt vườn trong mùa nước nổi; phương tiện đi lại và vận 

chuyển, hoạt động kinh tế, tri thức dân gian, đời sống văn hoá của cư dân miệt vườn 

vùng Nam Bộ 

     Phân loại: 390.09597 / V115H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036393 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051131-51132 

     Từ khoá:Văn hóa dân gian,Đời sống văn hóa 
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65. Nguyễn Lâm Thành. Một số vấn đề về chính sách dân tộc ở Việt Nam : Lí luận và 

thực tiễn / Nguyễn Lâm Thành. - Thái Nguyên : Nxb. Đại học Thái Nguyên, 2021. - 

227tr. ; 20cm 

     Thư mục: tr. 222-227 

     Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề cơ bản về dân tộc và chính sách dân tộc. Hoàn thiện 

thể chế chính sách, pháp luật về dân tộc và chính sách dân tộc. Công tác dân tộc, chính 

sách dân tộc trên một số lĩnh vực 

     Phân loại: 305.8009597 / M458S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036400 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038448-38449 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051145-51146 

     Từ khoá:Chính sách dân tộc 

66. Nguyễn Mạnh Thắng. Niềm tự hào của đoàn viên công nhân lao động đối với tổ 

chức công đoàn Việt Nam hiện nay : Sách chuyên khảo / Nguyễn Mạnh Thắng (ch.b.), 

Vũ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Hồng Cẩm.... - H. : Lao động, 2021. - 254tr. ; 20cm 

     Thư mục: tr. 239-254 

     Tóm tắt: Trình bày cơ sở khoa học về niềm tự hào của đoàn viên công nhân lao động 

đối với tổ chức công đoàn. Thực trạng niềm tự hào của đoàn viên công nhân lao động đối 

với tổ chức công đoàn và tổ chức công đoàn Việt Nam ngày càng phát triển lớn mạnh là 

niềm tự hào của đoàn viên công nhân lao động 

     Phân loại: 331.873209597 / N304T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036365 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038365-38368 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051070-51071 

     Từ khoá:Công đoàn viên,Công nhân 

67. Nguyễn Ngọc Quyên. Tư vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật an toàn vệ sinh thực 

phẩm / Nguyễn Ngọc Quyên. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 110tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về pháp luật vệ sinh an toàn thực phẩm; 

định nghĩa các loại thực phẩm; trách nhiệm của các chủ thể trong việc đảm bảo an toàn 

vệ sinh thực phẩm cùng các cung pháp lý hiện hành theo quy định của pháp luật Việt 

Nam 

     Phân loại: 344.5970423202638 / T550V 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038552-38555 
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     Từ khoá:Pháp luật,Tư vấn pháp luật,Vệ sinh thực phẩm,An toàn thực phẩm 

68. Nguyễn Ngọc Tuấn. Thưởng trà - Thật đẹp, thật vui / Nguyễn Ngọc Tuấn. - TP. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 236tr. : ảnh, bảng ; 23x25 cm 

     Thư mục: tr. 6. - Phụ lục: tr. 217-236 

     Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức về trà, về nghệ thuật thưởng trà, xoay quanh 6 

yếu tố: trà, nước, pha trà, chọn ấm chén, không gian, âm nhạc 

     Phân loại: 394.1 / TH561T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009747 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.008400-8402 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011706-11707 

     Từ khoá:Trà đạo,Uống trà 

69. Nguyễn Thanh Tú. Hồ Chí Minh - Mạch nguồn và ánh sáng / Nguyễn Thanh Tú. - 

H. : Quân đội nhân dân, 2021. - 252tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Trình bày một số quan điểm, tư tưởng, nhân cách cao đẹp Hồ Chí Minh và 

phân tích những giá trị văn hoá, đạo hiếu, đạo lý, ngôn ngữ, giá trị hạnh phúc trong tư 

tưởng của Người 

     Phân loại: 335.4346 / H450C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008502-8505 

     Từ khoá:Tư tường 

70. Nguyễn Thị Kim Hoa. Văn hóa gia đình truyền thống của người Mường tỉnh Hòa 

Bình / Nguyễn Thị Kim Hoa (ch.b.), Dương Thị Cẩm Nhung, Nguyễn Anh Hoàng. - H. : 

Văn hóa dân tộc, 2020. - 235tr. : ảnh màu, bảng ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp Các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật 

các Dân tộc thiểu số Việt Nam. - Thư mục: 213-230 

     Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về người Mường ở tỉnh Hoà Bình. Văn hóa gia đình 

truyền thống và sự biến đổi trong văn hoá gia đình truyền thống của tộc Mường Hoà 

Bình 

     Phân loại: 306.85059719 / V115H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036392 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051129-51130 

     Từ khoá:Gia đình,Dân tộc Mường,Văn hóa 

71. Nguyễn Thị Mai Quyên. Người Thái Việt Nam - Truyền thuyết và lễ hội / Nguyễn 

Thị Mai Quyên. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 203tr. : ảnh màu ; 20cm 
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     Phụ lục ảnh cuối chính văn 

     Tóm tắt: Giới thiệu về người Thái Việt Nam - cội nguồn và bản sắc, truyền thuyết, 

phong tục và lễ hội, đặc trưng cư trú và thiết chế bản mường truyền thống, ứng xử với tự 

nhiên, văn hoá ẩm thực, nhà ở, trang phục, truyền thuyết và lễ hội... của người Thái ở 

Việt Nam 

     Phân loại: 305.895910597 / NG558T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036370 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038383-38385 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051080-51081 

     Từ khoá:Lễ hội truyền thống,Dân tộc Thái,Truyền thuyết 

72. Nguyễn Tri Tôn. Tình báo - Gián điệp: Các tổ chức tình báo hàng đầu thế giới : 

Sách tham khảo / Nguyễn Tri Tôn b.s.. - H. : Quân đội nhân dân, 2021. - 200tr. ; 20cm 

     Thư mục: tr. 197-198 

     Tóm tắt: Giới thiệu về lịch sử ra đời, quá trình hoạt động, cơ cấu tổ chức, một số vụ 

án và chiến dịch tiêu biểu của các tổ chức tình báo hàng đầu trên thế giới như: FSB, CIA, 

SIS, Mossad... 

     Phân loại: 327.1206 / T312B 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038588-38591 

     Từ khoá:Tình báo,Tổ chức 

73. Nguyễn Văn Vĩnh. Vấn đề phụ nữ ở nước ta / Nguyễn Văn Vĩnh; Đoàn Ánh Dương 

và Nguyễn Đào Nguyên s.t., b.s.. - H. : Nxb.Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 499tr. ; 21cm. 

     Phân loại: 305.409597 / V121Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009772 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.008384-8385 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011723-11724 

     Từ khoá:Phụ nữ 

74. Ngô Đức Thịnh. Văn hoá vùng và phân vùng văn hoá ở Việt Nam / Ngô Đức Thịnh. 

- H. : Nxb.Văn hoá dân tộc, 2021. - 683tr. : ảnh ; 20cm. 

     Thư mục: tr. 667-683 

     Tóm tắt: Trình bày lý thuyết về văn hoá vùng và khuynh hướng phân vùng văn hoá ở 

Việt Nam; phác thảo phân vùng và một số vùng văn hoá ở Việt Nam; đặc trưng vùng 

trong một số hiện tượng văn hoá 

     Phân loại: 306.09597 / V115H 
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     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036411 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051160 

     Từ khoá:Văn hoá,Phân vùng 

75. Nhạc Phan Linh. Việc làm, đời sống của người lao động trong bối cảnh Covid-19 : 

Sách chuyên khảo / Nhạc Phan Linh (ch.b.), Lê Thị Huyền Trang, Ngọ Duy Tân Cường. 

- H. : Lao động, 2021. - 267tr. : hình vẽ, bảng ; 20cm 

     Tóm tắt: Tổng quan tình hình lao động, việc làm ở Việt Nam trong bối cảnh COVID-

19, tác động của dịch COVID-19 đến việc làm và đời sống của người lao động, tác động 

của dịch bệnh COVID-19 đến người lao động ở một số nhóm ngành, giải pháp hỗ trợ 

việc làm và nâng cao đời sống của người lao động 

     Phân loại: 331.1109597 / V303L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036364 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038361-38364 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051067-51068 

     Từ khoá: COVID-19; Việc làm,Người lao động,Đời sống 

76.  Niên giám thống kê tỉnh Phú Yên 2021  = Statistical yearbook Phu Yen province. - 

H. : Nxb.Thống Kê, 2022. - 571 tr., 11tr. biểu đồ : biểu đồ, bảng ; 24cm. 

     ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Phú Yên 

     Phân loại: 315.9755 / N305G 

     Ký hiệu kho: Kho địa chí (VV): DCVV.002024 

     Từ khoá:Niên giám thống kê 

77. Phan Thế Hải. Giữa dòng xoáy cuộc đời : Ký chân dung / Phan Thế Hải. - TP. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 372tr. ; 23cm 

     Tóm tắt: Viết về chân dung và con đường sự nghiệp của 28 nhân vật doanh nhân nổi 

tiếng của Việt Nam, là những doanh nhân từ công cuộc đổi mới của đất nước, con đường 

đi gặp không ít những gian nan, trắc trở, khi thành công, lúc thất bại và những bài học 

quý báu được đúc kết tinh túy 

     Phân loại: 338.0922 / GI-551D 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008487-8489 

     Từ khoá:Doanh nhân 

78. Phòng, chống "Diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng : Sách 

chuyên khảo / B.s.: Nguyễn Bá Dương (tổng ch.b.), Đỗ Mạnh Hòa (ch.b.), Phạm Xuân 

Mát.... - Tái bản lần thứ 1, có sửa chữa. - H. : Quân đội nhân dân, 2020. - 212tr. ; 20cm 
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     ĐTTS ghi: Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự. - Thư mục: tr. 206-209 

     Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về lý luận phòng, chống "diễn biến hoà 

bình" trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng ở Việt Nam. Trình bày kết quả, kinh nghiệm, 

những vấn đề đặt ra, yêu cầu và giải pháp phòng, chống "diễn biến hoà bình" trên lĩnh 

vực chính trị, tư tưởng ở Việt Nam hiện nay 

     Phân loại: 320.09597 / PH431C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038496-38499 

     Từ khoá:Phòng chống,Tư tưởng,Chính trị,Diễn biến hoà bình 

79.  Phòng, chống "Diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực kinh tế : Sách chuyên khảo / 

B.s.: Nguyễn Bá Dương (tổng ch.b.), Nguyễn Đức Độ (ch.b.), Lại Ngọc Hải.... - Tái bản 

lần thứ 1, có sửa chữa. - H. : Quân đội nhân dân, 2020. - 200tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự. - Thư mục: tr. 193-197 

     Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lý luận về phòng, chống "diễn biến hoà bình" trên 

lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam. Đánh giá thực tiễn phòng, chống "diễn biến hoà bình" trên 

lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam. Yêu cầu và giải pháp phòng, chống "diễn biến hoà bình" 

trên lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam trong tình hình mới 

     Phân loại: 330.9597 / PH431C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038500-38503 

     Từ khoá:Phòng chống,Diễn biến hoà bình,Kinh tế 

80.  Phòng, chống "Diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực văn hóa : Sách chuyên khảo / 

B.s.: Nguyễn Bá Dương (tổng ch.b.), Nguyễn Văn Hữu (ch.b.), Vũ Như Khôi.... - Tái bản 

lần thứ 1, có sửa chữa. - H. : Quân đội nhân dân, 2020. - 216tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự. - Thư mục: tr. 209-212 

     Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lý luận phòng, chống "diễn biến hoà bình" trên 

lĩnh vực văn hoá. Trình bày kết quả, kinh nghiệm, yêu cầu và giải pháp phòng, chống 

"diễn biến hoà bình" trên lĩnh vực văn hoá ở Việt Nam hiện nay 

     Phân loại: 306.09597 / PH431C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038492-38495 

     Từ khoá:Diễn biến hòa bình,Văn hóa,Phòng chống 

81. Phòng, chống "Diễn biến hòa bình" ở Việt Nam trong tình hình mới : Sách 

chuyên khảo / B.s.: Nguyễn Bá Dương (tổng ch.b.), Trần Đăng Thanh, Dương Quang 

Hiển,.... - Tái bản lần thứ 1, có sửa chữa. - H. : Quân đội nhân dân, 2020. - 224tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự. - Thư mục: tr. 214-221 
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     Tóm tắt: Phân tích làm rõ khái niệm "diễn biến hoà bình", tác động của "diễn biến 

hoà bình" và những vấn đề cơ bản về phòng, chống "diễn biến hoà bình" của Việt Nam; 

thành tựu và những vấn đề đặt ra đối với phòng, chống "diễn biến hoà bình" ở Việt Nam 

hiện nay; những nhân tố tác động và giải pháp đẩy mạnh phòng, chống "diễn biến hoà 

bình" ở Việt Nam trong tình hình mới 

     Phân loại: 320.09597 / PH431C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038488-38491 

     Từ khoá:Diễn biến hoà bình,Phòng chống 

82. Phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" ở Việt Nam hiện nay : Sách 

chuyên khảo / B.s.: Nguyễn Bá Dương (tổng ch.b.), Tô Xuân Sinh (ch.b.), Nguyễn Vĩnh 

Thắng.... - Tái bản lần thứ 1, có sửa chữa. - H. : Quân đội nhân dân, 2020. - 248tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự. - Thư mục: tr. 241-244 

     Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề cơ bản về "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" và 

phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" ở Việt Nam hiện nay. Trình bày kết quả, 

những vấn đề đặt ra, yêu cầu và giải pháp phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" 

ở Việt Nam hiện nay 

     Phân loại: 320.09597 / PH431C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038592-38595 

     Từ khoá: Tự diễn biến; Tự chuyển hoá; Tư tưởng chính trị,Phòng chống 

83. Phùng Quang Mười. Then cầu mùa của người Tày ở Sa Pa, tỉnh Lào Cai / Phùng 

Quang Mười. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 323tr. : ảnh ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Tóm tắt: Khái quát đặc điểm của người Tày ở Sa Pa, tỉnh Lào Cai, môi trường hình 

thành, các loại hình Then trong đời sống tín ngưỡng của người Tày, diễn trình nghi thức 

Then cầu mùa, thực trạng và biến đổi nghi lễ Then cầu mùa của người Tày ở Sa Pa, tỉnh 

Lào Cai; giới thiệu một số lời ca trong nghi lễ then cầu mùa của người Tày ở Sa Pa, tỉnh 

Lào Cai 

     Phân loại: 398.80597167 / TH203C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036384 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051113-51114 

     Từ khoá:Dân tộc Tày,Hát then,Văn hoá dân gian 
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84. Phùng Trung Tập. Tư vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật quyền để lại di sản và 

quyền thừa kế của cá nhân : Sách tư vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật giải quyết những 

tranh chấp phát sinh / Phùng Trung Tập. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 176tr. ; 20cm 

     Thư mục cuối chính văn 

     Tóm tắt: Trình bày những kiến thức pháp luật cơ bản và những căn cứ pháp lý liên 

quan đến việc để lại di sản, nhận di sản theo di chúc và theo pháp luật, quyền và nghĩa vụ 

của người thừa kế, những trường hợp không được quyền hưởng di sản, phân chia di sản, 

thời hiệu thừa kế... 

     Phân loại: 346.5970502638 / T550V 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038564-38567 

     Từ khoá: Quyền để lại di sản; Pháp luật,Quyền thừa kế 

85. Phùng Trung Tập. Tư vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật thừa kế trong việc chia di 

sản : Sách tư vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật giải quyết những tranh chấp phát sinh / 

Phùng Trung Tập. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 95tr. ; 20cm 

     Thư mục: tr. 96 

     Tóm tắt: Giới thiệu những tình huống pháp luật cụ thể trong việc giải quyết tranh 

chấp chia di sản dùng vào việc thờ cúng và di tặng, chia di sản liên quan đến người thừa 

kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc, thừa kế thế vị có nhân tố con nuôi 

     Phân loại: 346.597052 / T550V 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038540-38543 

     Từ khoá:Thừa kế,Tài sản,Phân chia,Pháp luật 

86. Phạm Hoàng Linh. Đảm bảo quyền của người lao động trong doanh nghiệp ở Việt 

Nam theo bộ luật lao động năm 2019 : Sách chuyên khảo / Phạm Hoàng Linh ch.b.. - H. : 

Lao động, 2021. - 255tr. ; 20cm 

     Thư mục: tr. 237-252. - Phụ lục: tr. 253-255 

     Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về bảo đảm quyền của người lao động trong 

doanh nghiệp ở Việt Nam. Đảm bảo quyền của người lao động theo Bộ luật Lao động 

năm 2019 và thực tiễn các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay. Hoàn thiện pháp luật và 

nâng cao hiệu quả bảo đảm quyền của người lao động trong doanh nghiệp ở Việt Nam 

     Phân loại: 344.59701 / Đ104B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036362 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038353-38356 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051063-51064 
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     Từ khoá:Lao động,Doanh nghiệp,Quyền lợi,Bộ luật Lao động 

87. Phạm Minh Thảo. Văn hóa ứng xử của người Việt xưa và nay / Phạm Minh Thảo 

b.s.. - H. : Hồng Đức, 2021. - 179tr. ; 21cm 

     Phân loại: 306.409597 / V115H 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008506-8508 

     Từ khoá:Văn hoá ứng xử 

88. Phạm Thị Thu Lan. Bảo vệ người lao động trong xu hướng phi chính thức việc làm 

ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / Phạm Thị Thu Lan ch.b.. - H. : Lao động, 2021. - 

267tr. : bảng ; 20cm 

     Thư mục: tr. 216-228. - Phụ lục: tr. 229-264 

     Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về bảo vệ người lao động trong xu hướng 

phi chính thức việc làm. Thực trạng bảo vệ người lao động và đề xuất giải pháp bảo vệ 

người lao động trong xu hướng phi chính thức việc làm ở Việt Nam 

     Phân loại: 331.1109597 / B108V 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036367 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038373-38376 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051074-51075 

     Từ khoá:Người lao động,Bảo vệ quyền lợi 

89. Quán Vi Miên. Lễ hội của người Thái ở Nghệ An / Quán Vi Miên b.s.. - H. : Văn 

hóa dân tộc, 2020. - 291tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các Dân tộc thiểu số Việt Nam. - Phụ lục: tr. 237-280. - Thư mục: tr. 281-285 

     Tóm tắt: Giới thiệu một số phong tục, nghi lễ trong lễ hội của người Thái như lễ Xên 

bản, lễ Xên mương, lễ Xên Hươn, Kin chiêng, lễ Xang khan... 

     Phân loại: 394.26959742 / L250H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036382 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051109-51110 

     Từ khoá:Lễ hội truyền thống,Dân tộc Thái 

90. Quân đội Mỹ - Những bí mật bạn chưa biết / S.t., tuyển dịch: Bích Huệ, Ngọc 

Khanh. - H. : Quân đội nhân dân, 2021. - 396tr. : ảnh ; 20cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu những thông tin chính về quân sự Mỹ gồm: Tham quan những 

khu vực trọng điểm liên quan tới hoạt động của quân sự và giải đáp thắc mắc, giải mã hồ 

sơ lịch sử, bí mật quân sự, giải đáp kỹ thuật quân sự Mỹ 



30 

 

 

     Phân loại: 355.00973 / QU121Đ 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038624-38627 

     Từ khoá:Quân đội 

91. Quân đội Nga - Những bí mật bạn chưa biết / S.t., tuyển dịch: Mai Hương, Văn 

Nam, Anh Ba. - H. : Quân đội nhân dân, 2021. - 436tr. : ảnh ; 20cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu những thông tin chính về quân sự Nga gồm: Tham quan những 

khu vực trọng điểm liên quan tới hoạt động của quân sự và giải mã bí mật quân sự, giải 

đáp kỹ thuật quân sự Nga 

     Phân loại: 355.00947 / QU121 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038628-38631 

     Từ khoá:Quân đội 

92. Quân đội Nhật - Những bí mật bạn chưa biết / S.t., tuyển dịch: Quốc Nam, Anh 

Ba. - H. : Quân đội nhân dân, 2021. - 396tr. : ảnh ; 21cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu những thông tin chính về quân sự Nhật Bản gồm: Tham quan 

những khu vực trọng điểm liên quan tới hoạt động của quân sự và giải mã bí mật quân 

sự, giải đáp kỹ thuật quân sự Nhật Bản 

     Phân loại: 355.00952 / QU121Đ 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038620-38623 

     Từ khoá:Quân đội 

93. Sakaya. Những câu chuyện về phụ nữ Chăm trong xã hội mẫu hệ / Nghiên cứu, s.t., 

b.s.: Sakaya, Gia Trang. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 208tr. : ảnh ; 20cm 

     Tên thật các tác giả: Trương Văn Món, Sử Thị Gia Trang. - Thư mục: tr. 207-208. - 

Phụ lục ảnh cuối chính văn 

     Tóm tắt: Gồm những huyền thoại, những câu chuyện cổ tích, truyện cười... phản ánh 

cuộc sống của người phụ nữ Chăm trong gia đình và trong xã hội mẫu hệ truyền thống 

cùng một số hình ảnh tư liệu về nhà cửa, phong tục và lễ hội Chăm 

     Phân loại: 305.40899590597 / NH556C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036368 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038377-38379 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051076-51077 

     Từ khoá:Dân tộc Chăm,Phụ nữ,Tác phẩm văn học 
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94.  Sự thống nhất biện chứng giữa tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh / 

B.s.: Lê Huy Bình (ch.b.), Đặng Công Thành, Trịnh Quốc Việt.... - H. : Quân đội nhân 

dân, 2021. - 172tr. ; 20cm. - (Học và làm theo Bác) 

     Thư mục: tr. 168-169 

     Tóm tắt: Nhận thức chung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nội dung 

cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sự thống nhất biện chứng giữa 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh những vấn đề căn cốt; ý nghĩa và định 

hướng vận dụng giáo dục, rèn luyện đảng viên của Đảng hiện nay theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh 

     Phân loại: 335.4346 / S550T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038508-38511 

     Từ khoá:Phong cách Hồ Chí Minh,Tư tường Hồ Chí Minh,Đạo đức Hồ Chí Minh 

95. Thanh niên xung phong Việt Nam anh hùng. - H. : Thanh niên, 2017. - 24cm 

          T.1 : Xứng danh anh hùng/ Nguyễn Việt Phát, Lê Văn Hoà, Phạm Mỹ Hạnh.... - 

2017. - 330tr. : minh hoạ 

     Tóm tắt: Tổng kết những mốc son lịch sử của Thanh niên xung phong (TNXP) Việt 

Nam. Giới thiệu những địa danh, di tích lịch sử và những tập thể, cá nhân anh hùng, nhân 

chứng lịch sử tiêu biểu của lực lượng Thanh niên xung phong. Giới thiệu về Hội Cựu 

Thanh niên xung phong Việt Nam 

     Phân loại: 369.409597 / TH107N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009752 

     Từ khoá:Thanh niên xung phong 

96. Thanh niên xung phong Việt Nam anh hùng / B.s.: Nguyễn Cao Vãng, Nguyễn 

Việt Phát, Lê Văn Hoà.... - H. : Thanh niên, 2017. - 348tr. : minh hoạ ; 24cm 

     ĐTTS ghi: Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam - Trung ương Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh 

          T.2 : Viết tiếp trang sử vẻ vang. - 2017. - 348tr. : minh hoạ. - Phụ lục: tr. 269-348 

     Tóm tắt: Cung cấp thông tin về những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo của lực 

lượng Thanh niên xung phong hôm nay và của các cựu Thanh niên xung phong, những 

người luôn luôn vượt qua gian khó, phát huy sức sáng tạo trong việc xây dựng các mô 

hình phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay 

     Phân loại: 369.409597 / TH107N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009764 
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     Từ khoá:Thanh niên xung phong 

97. Thanh niên xung phong Việt Nam anh hùng / Nguyễn Việt Phát, Lê Văn Hoà, 

Phạm Mỹ Hạnh.... - H. : Thanh niên, 2017. - 331tr. ; 24cm 

     ĐTTS ghi: Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam - Trung ương Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh 

          T.3 : Vì nghĩa tình đồng đội. - 2017. - 331tr. 

     Phân loại: 369.409597 / TH107N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009765 

     Từ khoá:Thanh niên xung phong 

98. Thực trạng đời sống hôn nhân, gia đình của công nhân lao động tại các khu 

công nghiệp, khu chế xuất hiện nay / Bùi Phương Chi (ch.b)., Trịnh Thanh Hằng, Trần 

Thu Phương.... - H. : Lao động, 2021. - 260tr. : bảng, hình vẽ ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. - Phụ lục: tr. 95-258. - 

Thư mục: tr. 259-260 

     Tóm tắt: Trình bày khái niệm chung và một số chính sách tác động đến vấn đề xây 

dựng đời sống hôn nhân, gia đình của công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. 

Thực trạng đời sống hôn nhân, gia đình và quan điểm, phương hướng, giải pháp nâng cao 

chất lượng đời sống hôn nhân, gia đình công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất 

hiện nay 

     Phân loại: 306.80862409597 / TH552T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036363 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038357-38360 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051059-51060 

     Từ khoá:Hôn nhân,Khu chế xuất,Khu công nghiệp,Công nhân,Gia đình 

99. Truyền thống vẻ vang thanh niên xung phong và Hội Cựu thanh niên xung 

phong Việt Nam (1950 - 2010) / B.s.: Văn Tùng (ch.b.), Hoàng Phương Trang, Trần 

Kim Duyên,.... - H. : Thanh niên, 2010. - 590tr., 11tr. ảnh : ảnh, bảng ; 20cm 

     Phụ lục: tr. 574-586 

     Tóm tắt: Tổng kết những mốc son lịch sử của Thanh niên xung phong (TNXP) Việt 

Nam. Giới thiệu những địa danh, di tích lịch sử và những tập thể, cá nhân anh hùng, nhân 

chứng lịch sử tiêu biểu của lực lượng Thanh niên xung phong. Giới thiệu về Hội Cựu 

Thanh niên xung phong Việt Nam 

     Phân loại: 324.2597014 / TR527T 
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     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036406 

     Từ khoá:Thanh niên xung phong,Truyền thống,1950-2010 

100. Trần Đình Huỳnh. Hồ Chí Minh - Người xây dựng Đảng cộng sản và chính quyền 

Nhà nước kiểu mới Việt Nam / Trần Đình Huỳnh, Đỗ Minh Tuấn. - H. : Nxb. Hà Nội, 

2020. - 171tr. ; 20cm 

     Thư mục: tr. 163-168 

     Tóm tắt: Trình bày một số tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, xây dựng nhà 

nước và chính quyền nhà nước kiểu mới 

     Phân loại: 324.2597075 / H450V 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038520-38523 

     Từ khoá:Xây dựng Đảng,Nhà nước,Chính quyền,Tư tưởng Hồ Chí Minh 

101. Trần Đình Huỳnh. Đem sức ta mà giải phóng cho ta / Trần Đình Huỳnh, Vũ Hoài 

Phương. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 105tr. ; 20cm. - (Học và làm theo Bác) 

     Phụ lục: tr. 83-105 

     Tóm tắt: Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh để thấy rõ tình cảm đặc biệt của Người 

dành cho phụ nữ, những người cần được yêu thương và bảo vệ trong xã hội; giúp họ có 

thêm động lực dám đứng lên đấu tranh giành lại quyền bình đẳng trong xã hội, đem sức 

ta giải phóng cho ta; qua đó thấy được tấm lòng nhân ái, bao la của Bác - một trái tim 

yêu thương mọi kiếp người 

     Phân loại: 305.4209597 / Đ202S 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038516-38519 

     Từ khoá:Tư tưởng Hồ Chí Minh,Phụ nữ 

102.  Tài liệu tập huấn Công tác xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình năm 2022. - Phú 

Yên : [knxb.], 2022. - 162tr. ; 29cm 

     ĐTTS ghi: UBND tỉnh Phú Yên. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

     Phân loại: 306.8509597 / T103L 

     Ký hiệu kho: Kho địa chí (VV): DCVV.002013 

     Từ khoá:Nếp sống văn hoá,Gia đình 

103. Tư tưởng Hồ Chí Minh về trường học lớn thanh niên xung phong. - H. : Chính trị 

Quốc gia - Sự thật, 2017. - 744tr. ; 24cm 

     ĐTTS ghi: Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam 

     Phân loại: 369.09597 / T550T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.007853 
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                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011721 

     Từ khoá:Thanh niên xung phong,Tư tưởng Hồ Chí Minh 

104. Tư vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật an toàn công cộng, trật tự công cộng / 

Ch.b.: Nguyễn Thị Lê Huyền, Vũ Thị Hương, Phan Thị Hồng, Đỗ Thị Diện. - H. : Nxb. 

Hà Nội, 2021. - 262tr. ; 20cm 

     Phụ lục: tr. 243-250 

     Tóm tắt: Giới thiệu pháp luật về an toàn công cộng, trật tự công cộng; một số biện 

pháp bảo đảm trật tự công cộng; vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính; các 

tội xâm phạm an toàn giao thông; xâm phạm an toàn công cộng; xâm phạm trật tự công 

cộng và những tình huống pháp luật về những vấn đề trên 

     Phân loại: 344.597053 / T550V 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038556-38559 

     Từ khoá:Pháp luật,Trật tự trị an,An toàn công cộng 

105. Tư vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật bảo vệ quyền về đời sống riêng tư, bí 

mật cá nhân, bí mật gia đình / Ch.b.: Nguyễn Thị Lê Huyền, Vũ Thị Hương, Phan Thị 

Hồng, Đỗ Thị Diện. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 123tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Gồm các câu hỏi - đáp pháp luật liên quan đến quyền về đời sống riêng tư, 

bí mật cá nhân, bí mật gia đình từ lĩnh vực dân sự, thương mại, kinh tế, hành chính, hình 

sự; cung cấp các tình huống pháp lý về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình 

thường xuyên phát sinh trong đời sống xã hội 

     Phân loại: 349.597 / T550V 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038568-38571 

     Từ khoá: Bí mật gia đình; Đời sống riêng tư; Bí mật cá nhân; Pháp luật,Bảo vệ 

106. Tư vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật nhà ở / Ch.b.: Nguyễn Thị Lê Huyền, Vũ 

Thị Hương, Phan Thị Hồng, Đỗ Thị Diện. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 162tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Gồm 165 câu hỏi - đáp về các vấn đề pháp lý liên quan đến quản lý, sở hữu, 

thực hiện các giao dịch... đối với nhà ở, quyền sử dụng nhà ở 

     Phân loại: 346.59704302638 / T550V 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038656-38659 

     Từ khoá:Pháp luật,Nhà ở 

107. Tư vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình / Ch.b.: 

Nguyễn Thị Lê Huyền, Vũ Thị Hương, Phan Thị Hồng, Đỗ Thị Diện. - H. : Nxb. Hà Nội, 

2021. - 131tr. ; 20cm 
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     Tóm tắt: Gồm các câu hỏi - đáp pháp luật và các tình huống pháp lý về bạo lực gia 

đình và phòng, chống bạo lực gia đình 

     Phân loại: 344.5970328292 / T550V 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038580-38583 

     Từ khoá:Phòng chống,Pháp luật,Bạo lực gia đình 

108. Tư vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật đất đai / Ch.b.: Nguyễn Thị Lê Huyền, 

Vũ Thị Hương, Phan Thị Hồng, Đỗ Thị Diện. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 190tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Gồm 156 câu hỏi - đáp về các vấn đề pháp lý liên quan đến quản lý, sở hữu, 

thực hiện các giao dịch... đối với đất đai, quyền sử dụng đất 

     Phân loại: 346.59704302638 / T550V 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038536-38539 

     Từ khoá:Pháp luật,Đất 

109. Đinh Thị Hồng Thơm. Thơ ca dân gian của người Pa Dí ở huyện Mường Khương, 

tỉnh Lào Cai / Đinh Thị Hồng Thơm. - H. : Văn hóa dân tộc, 2019. - 199tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về người Pa Dí ở huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai; 

ngữ cảnh diễn xướng, nội dung phản ánh, giá trị nghệ thuật của thơ ca dân gian và giới 

thiệu một số bài dân ca của người Pa Dí tại xã Tung Cung Phổ, huyện Mường Khương, 

tỉnh Lào Cai 

     Phân loại: 398.80959742 / TH460C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036396 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051137-51138 

     Từ khoá:Văn học dân gian,Người Pa Dí 

110. Đặng Hoành Loan. Hát Then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam / B.s.: Đặng 

Hoành Loan, Phạm Minh Hương, Nguyễn Thủy Tiên. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 

1051tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

          Q.4 : Lời hát Then dân tộc Tày ở Bắc Kạn. - 2020. - 1051tr. 

     Tóm tắt: Gồm bản phiên âm và dịch nghĩa lời hát trong lễ Then Cấp sắc của người 

Tày ở Bắc Kạn 

     Phân loại: 398.870959713 / H110T 
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     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036389 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051121-51122 

     Từ khoá:Dân tộc Tày,Hát Then,Văn hoá dân gian 

111. Đặng Hoành Loan. Hát Then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam / B.s.: Đặng 

Hoành Loan, Phạm Minh Hương, Nguyễn Thủy Tiên. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 

995tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

          Q.5 : Lời hát Then dân tộc Tày ở Lạng Sơn. - 2020. - 995tr. 

     Tóm tắt: Gồm bản phiên âm và dịch nghĩa lời hát của người Tày ở Lạng Sơn trong lễ 

Then thôi tang, lễ Then cầu hoa, lễ Then hất khoăn, trên đường xe lễ (trích đoạn Then) 

     Phân loại: 398.8709597 / H110T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036390 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051123-51124 

     Từ khoá:Hát Then,Dân tộc Tày,Văn hóa dân gian 

112. Đỗ Anh Tài. Giải pháp tạo việc làm cho lao động nữ thất nghiệp ở Việt Nam hiện 

nay / Đỗ Anh Tài. - H. : Lao động, 2021. - 263tr. : bảng, biểu đồ ; 20cm 

     Phân loại: 331.1204249597 / GI-103P 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036366 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038369-38372 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051072-51073 

     Từ khoá:Lao động nữ,Tạo việc làm,Giải pháp 

113. Đỗ Bang. Chủ quyền biển đảo Việt Nam - Minh chứng lịch sử và cơ sở pháp lý / Đỗ 

Bang (ch.b.), Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Tất Thắng.... - H. : Tri thức, 2020. - 414tr. : 

hình vẽ, bảng ; 24cm 

     ĐTTS ghi: Hội Khoa học lịch sử Thừa Thiên Huế 

     Tóm tắt: Gồm những tư liệu, luận điểm nghiên cứu mang tính lịch sử và pháp lý về 

vấn đề chù quyền biển đảo Việt Nam, đưa ra những minh chứng lịch sử, những nhìn 

nhận khách quan của lịch sử và tầm nhìn thời đại, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm 

và những giải pháp hữu hiệu khẳng định chủ quyền của Việt Nam về hai quần đảo Hoàng 

Sa và Trường Sa 

     Phân loại: 320.1509597 / CH432Q 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008443-8446 
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     Từ khoá:Chủ quyền,Biển,Đảo 

114. Đỗ Bang. Quá trình xác lập chủ quyền của nhà nước Việt Nam tại quần đảo Hoàng 

Sa và Trường Sa / Đỗ Bang ch.b.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 299tr. : ảnh ; 24cm 

     ĐTTS ghi: Hội Khoa học lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế 

     Phân loại: 320.1509597 / QU100T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008396-8399 

     Từ khoá:Chủ quyền,Quần đảo Hoàng Sa,Quần đảo Trường Sa 

115. Đỗ Cao Bảo. Khát vọng Việt / Đỗ Cao Bảo. - H. : Thế giới, 2022. - 24cm 

          T.2 : Hãy là một phần của sự đổi thay kỳ diệu. - 2022. - 455tr. 

     Tóm tắt: Tập hợp những bài viết của tác giả Đỗ Cao Bảo, nhà đồng sáng lập, Phó 

Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh tập đoàn FPT với những lý giải nguyên nhân đất 

nước ta còn nghèo và đưa ra các giải pháp cũng như những khát vọng và hành động của 

FPT; cách nhìn đối với nhiều khía cạnh kinh tế về doanh nghiệp, kinh tế, kinh tế số, khởi 

nghiệp cho thế hệ trẻ, kinh tế thế giới 

     Phân loại: 338.9597 / KH110V 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008440-8442 

     Từ khoá:Xã hội,Kinh tế,Giải pháp,Phát triển 

116. Đỗ Huy. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh - Đảng đã lãnh đạo và phát triển văn 

hóa Việt Nam / Đỗ Huy. - H. : Hồng Đức, 2021. - 346tr. ; 24cm 

     Phân loại: 306.09597 / D558A 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008447-8450 

     Từ khoá:Văn hoá,Tư tưởng Hồ Chí Minh 

117. Đỗ Hồng Kỳ. Voi một ngà chở da thú đổi muối / Đỗ Hồng Kỳ sưu tầm, giới thiệu. - 

H. : Hội nhà văn, 2020. - 1043 tr. ; 20 cm. 

          Q.1 : Tiếng Việt/ Đỗ Hồng Kỳ s.t.. - 2020. - 1063tr. 

     Phân loại: 398.209597 / V428M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036387 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051117-51118 

     Từ khoá:Văn học dân gian 

118. Đỗ Hồng Kỳ. Đánh bắt ở hồ thần / Đỗ Hồng Kỳ sưu tàm, giới thiệu. - H. : Nxb. Hội 

nhà văn, 2020. - 1499 tr. ; 20 cm. 

          Q.2 : Tiếng Mơ Nông/ Đỗ Hồng Kỳ s.t.. - 2020. - 1483tr. 

     Phân loại: 398.209597 / Đ107B 
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     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036388 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051119-51120 

     Từ khoá:Văn học dân gian 

 

400 - NGÔN NGỮ 

119. Hoàng Hựu. Khảo cứu về chữ Nôm Tày / Hoàng Hựu. - H. : Văn hóa dân tộc, 

2020. - 147tr. : ảnh ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các Dân tộc thiểu số Việt Nam. - Phụ lục: tr. 105-138. - Thư mục: tr. 139-142 

     Tóm tắt: Trình bày nguồn gốc và sự phát triển của chữ Nôm Tày; cấu tạo chữ Nôm 

Tày và thơ ca viết bằng chữ Nôm Tày: thể loại thơ ca, nội dung, nghệ thuật 

     Phân loại: 495.922 / KH108C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036395 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051135-51136 

     Từ khoá:Ngôn ngữ học,Chữ Nôm,Dân tộc Tày 

 

500 - KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

120.  Tuyển tập 25 năm đề thi Olympic 30 tháng 4 Toán học 10. - H. : Đại học Quốc gia 

Hà Nội, 2021. - 600tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm 

     ĐTTS ghi: Ban Tổ chức kì thi 

     Phân loại: 510.76 / T527T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008414-8417 

     Từ khoá:Toán,Đề thi,Lớp 10 

121.  Tuyển tập 25 năm đề thi Olympic 30 tháng 4 Toán học 11. - H. : Đại học Quốc gia 

Hà Nội, 2022. - 598tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm 

     ĐTTS ghi: Ban Tổ chức kì thi 

     Phân loại: 510.76 / T527T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008418-8421 

     Từ khoá:Toán,Đề thi,Lớp 11 

122.  Tuyển tập 25 năm đề thi Olympic 30 tháng 4 Vật lí 10. - H. : Đại học Quốc gia Hà 

Nội, 2021. - 598tr. : hình vẽ ; 24cm 

     ĐTTS ghi: Ban Tổ chức kì thi 

     Phân loại: 530.076 / T527T 
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     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008422-8425 

     Từ khoá:Lớp 10,Đề thi,Vật lí 

123.  Tuyển tập 25 năm đề thi Olympic 30 tháng 4 Vật lí 11. - H. : Đại học Quốc gia Hà 

Nội, 2022. - 599tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm 

     ĐTTS ghi: Ban Tổ chức kì thi 

     Phân loại: 537.076 / T527T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008426-8429 

     Từ khoá:Vật lí,Đề thi,Lớp 11 

 

600 - CÔNG NGHỆ. CÁC KHOA HỌC ỨNG DỤNG 

124. Freund, Chris. Crab hotpot / Chris  Freund : Ill. Chau Pham. - H. : Thế giới, 2022. 

- 67tr. : ill. ; 24x25cm 

     Phân loại: 658 / CR100H 

     Ký hiệu kho: Kho ngoại văn (VV): NVVV.004197-4200 

     Từ khoá:Kinh doanh,Quản trị,Thành công 

125. Nguyễn Thị Út Sáu. Tổ chức giáo dục kĩ năng sống cho học sinh / Nguyễn Thị Út 

Sáu. - Thái Nguyên : Nxb. Đại học Thái Nguyên, 2021. - 299tr. : bảng ; 20cm 

     Phụ lục: tr. 132-296. - Thư mục: 297-299 

     Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về kĩ năng sống; giáo dục kĩ năng sống cho 

học sinh; tổ chức giáo dục kĩ năng sống cho học sinh 

     Phân loại: 646.700712 / T450C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036401 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038450-38451 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051147-51148 

     Từ khoá:Kĩ năng sống,Giáo dục,Học sinh 

126. Nguyễn Tất Ứng. Điều kỳ diệu của vận động : Cuốn sách hướng dẫn chăm sóc sức 

khỏe gia đình / Nguyễn Tất Ứng. - H. : Lao động; Công ty cổ phần sách Thái Hà, 2022. - 

158tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện giúp phòng bệnh, biết chăm sóc sức khoẻ cho 

bản thân và những người trong gia đình, chăm sóc sức khỏe cho trẻ sơ sinh đến khi trẻ 

học mẫu giáo, chăm sóc sức khỏe cho trẻ trong tuổi đến trường... 

     Phân loại: 613.7 / Đ309K 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038695-38697 
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     Từ khoá:Vận động,Chăm sóc sức khoẻ 

127. William, Anthony. Cơ thể tự chữa lành  = Medical medium cleanse to heal :  

Thanh lọc để phục hồi / Anthony William ; Dịch: Liêu Nguyên, Xanh Va. - H. : Thanh 

niên, 2022. - 756tr. ; 23cm 

     Phân loại: 613.2 / C460T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008403-8405 

     Từ khoá:Chăm sóc sức khoẻ,Phòng trị bệnh,Thanh lọc 

128.  Đặc điểm sinh học, kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cầu gai / 

B.s.: Hứa Thái Nhân, Ngô Thị Thu Thảo (ch.b.), Trần Thị Thanh Hiền, Phạm Minh Đức, 

Trương Quỳnh Như. - H. : Nông nghiệp, 2021. - 119tr. : ảnh, bảng ; 24cm 

     Thư mục: tr. 112-116 

     Phân loại: 639.483 / Đ113Đ 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008479-8482 

     Từ khoá:Đặc điểm sinh học,Kỹ thuật nuôi,Giống,Cầu gai 

 

700 - NGHỆ THUẬT. VUI CHƠI GIẢI TRÍ 

129. Bùi Xuân Mỹ. Từ điển thể thao / Bùi Xuân Mỹ, Phạm Minh Thảo. - H. : Văn hóa 

Thông tin, 2000. - 1039tr. ; 24cm 

     Tóm tắt: Gồm 2500 mục từ được xếp theo chữ cái theo 5 chủ đề lớn: lịch sử thể thao; 

các khái niệm và thuật ngữ thể thao; Các điều luật thi đấu; Các phương pháp tập luyện và 

kỹ thuật thi đấu, các phương pháp tập luyện và kĩ thuật thi đấu; nhân vật thể thao 

     Phân loại: 796.03 / T550Đ 

     Ký hiệu kho: Kho tra cứu: TC.003570 

     Từ khoá:Thể dục thể thao 

130. Chu Thị Thánh. Chu Thị Thánh - Các tác phẩm chọn lọc / Chu Thị Thánh. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 67tr. : tranh màu ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Tóm tắt: Giới thiệu các tác phẩm tranh bột màu, tranh ký hoạ, tranh sơn dầu và tranh 

lụa của tác giả 

     Phân loại: 759.9597 / CH500T 

     Ký hiệu kho: Kho hình bản (VN): HBVN.001983-1985 

     Từ khoá:Tranh sơn dầu,Tranh bột màu,Kí hoạ,Tác phẩm,Hội hoạ,Tranh lụa 
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131. Hoàng Hữu Phê. Nước vẫn chảy dưới chân cầu Mụ Kề / Hoàng Hữu Phê. - H. : 

Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 563tr. ; 23cm 

     Tóm tắt: Hồi kí về cuộc đời và sự nghiệp của kiến trúc sư Hoàng Hữu Phê và những 

câu chuyện thú vị về cuộc sống, sự nghiệp của ông. Hình dung cơ bản về kiến trúc đương 

đại Việt Nam và mối liên hệ giữa kiến trúc - xây dựng với vị thế xã hội 

     Phân loại: 720.92 / N557V 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008430-8432 

     Từ khoá: Hoàng Hữu Phê;  1954-;  Kiến trúc sư;  Việt Nam; Cuộc đời,Sự nghiệp 

132.  Hải Dương - Phú Yên 60 năm son sắt nghĩa tình. - Hải Dương : Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch xb., 2019. - 89tr. : ảnh màu ; 25cm 

     ĐTTS ghi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương 

     Phân loại: 782.4209597 / H103D 

     Ký hiệu kho: Kho địa chí (VV): DCVV.002014-2023 

     Từ khoá:Âm nhạc 

133.  Hội nghị khoa học Quốc tế "Nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển văn hóa, thể 

thao và du lịch"  =  International scientific congress  "Scientific research for development 

of  culture, sport and tourism": Kỷ niệm 50 năm thành lập Trường Đại học Thể dục Thể 

thao Bắc Ninh (1959-2009). - H. : Thể dục thể thao, 2009. - 507tr. : bảng ; 27cm 

     ĐTTS ghi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc 

Ninh 

     Phân loại: 796 / H452N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009754 

     Từ khoá:Du lịch,Văn hoá,Thể thao,Hội nghị khoa học 

134. Lê Va. Bờ xưa : Sách ảnh / Lê Va. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 163tr. : ảnh ; 

20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Tóm tắt: Tập hợp những bức ảnh về sự kì vĩ, lộng lẫy của Thác Bờ xưa, một kỳ quan 

thiên nhiên, một món quà tuyệt phẩm mà tạo hóa đã ban tặng cho dòng sông Đà. 

     Phân loại: 779.9597 / B460X 

     Ký hiệu kho: Kho hình bản (VN): HBVN.001986-1988 

     Từ khoá:Thác Bờ,Nhiếp ảnh 
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135. Lê Văn Xem. Tâm lý học thể dục, thể thao : Sách dùng cho các trường Cao đẳng 

Sư phạm / Lê Văn Xem. - H. : Nxb. Đại học Sư phạm, 2004. - 201tr. ; 24cm 

     Phân loại: 796.019 / T120L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009756 

     Từ khoá:Tâm lí học,Thể thao,Thể dục 

136.  Lịch sử thể dục thể thao Việt Nam / Nguyễn Văn Hiếu (ch.b.), Lê Anh Thơ, Trần 

Can.... - H. : Thể dục thể thao, 2018. - 531tr. : ảnh, bảng ; 24cm 

     ĐTTS ghi: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Tổng cục Thể dục Thể thao 

     Tóm tắt: Trình bày tiến trình lịch sử, đặc điểm tình hình, mục tiêu, nhiệm vụ, cơ sở hạ 

tầng, tổ chức hoạt động thể dục thể thao Việt Nam qua các thời kỳ: Từ buổi đầu dựng 

nước đến kết thúc thời kỳ phong kiến độc lập, trong thời kỳ Pháp xâm lược (1858 - 1945) 

và thời kỳ từ Cách mạng tháng Tám 1945 đến 2018 

     Phân loại: 796.09597 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009755 

     Từ khoá:Thể dục thể thao,Lịch sử 

137. Ngọc Quang. Thương lắm Trường Sa ơi : Tập ca khúc / Ngọc Quang. - Phú Yên : 

[Knxb.], 2015. - 23tr. ; 19cm 

     Phân loại: 782.4209597 / T123C 

     Ký hiệu kho: Kho địa chí (VN): DCVN.002602 

     Từ khoá:Bản nhạc,Âm nhạc 

138. Phạm Công Thắng. Lãng du cùng Phạm Công Thắng : Nhiếp ảnh / Phạm Công 

Thắng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 173tr. : ảnh màu ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Tóm tắt: Giới thiệu các tác phẩm nhiếp ảnh của tác giả được chia thành 8 chủ đề: Hà 

Nội, Vẻ đẹp Việt, Mảnh hồn làng, Mắt trong veo, Nắng rẻo cao, Khoảnh khắc, Nếp thời 

gian, Bạn thiên nhiên 

     Phân loại: 779.09597 / L106D 

     Ký hiệu kho: Kho hình bản (VN): HBVN.001977-1979 

     Từ khoá:Nhiếp ảnh,Tác phẩm 

139. Phạm Trường Thi. Phong cảnh và con người miền núi với nghệ sỹ nhiếp ảnh Phạm 

Trường Thi : Sách ảnh / Phạm Trường Thi. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 239tr. : ảnh 

; 20cm 
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     ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Phân loại: 779.93058009597 / PH431C 

     Ký hiệu kho: Kho hình bản (VN): HBVN.001989-1991 

     Từ khoá:Phong cảnh,Con người,Nhiếp ảnh 

140.  Sơ thảo Lịch sử Thể dục thể thao Việt Nam. - H. : Thể dục thể thao, 2012. - 853tr. : 

ảnh ; 27cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu một cách khái quát những sự kiện lịch sử, các hoạt động và thành 

tựu cơ bản nhất của nền thể dục thể thao Việt Nam từ thời vua Hùng dựng nước, qua các 

thời đại lịch sử, các thời kỳ cách mạng từ tháng 8 năm 1945 đến nay. 

     Phân loại: 796.09597 / S460T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009757 

     Từ khoá:Lịch sử,Thể dục thể thao,Việt Nam 

141. Trần Đàm. Hương núi hồn rừng : Nhiếp ảnh / Trần Đàm. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2019. - 179tr. : ảnh màu ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Tóm tắt: Giới thiệu các tác phẩm nhiếp ảnh của tác giả về phong cảnh thiên nhiên và 

cuộc sống, con người vùng cao Việt Nam 

     Phân loại: 779.9597 / H561N 

     Ký hiệu kho: Kho hình bản (VN): HBVN.001980-1982 

     Từ khoá:Miền núi,Tác phẩm,Nhiếp ảnh 

142. Trịnh Trung Hiếu. Lý luận và phương pháp giáo dục thể dục thể thao trong nhà 

trường / Trịnh Trung Hiếu. - Tái bản lần thứ 4, có sửa chữa và bổ sung. - H. : Thể dục thể 

thao, 1997. - 245tr. : bảng ; 20cm 

     Thư mục: tr. 238-240 

     Tóm tắt: Mục đích, nhiệm vụ và nguyên tắc chung của giáo dục thể dục thể thao. 

Những phương tiện, nguyên lý, hình thức dạy học thể dục thể thao trong nhà trường. 

Công tác huấn luyện thể dục thể thao đối với thanh thiếu niên 

     Phân loại: 796.07 / L600L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036405 

     Từ khoá:Thể dục thể thao,Phương pháp,Giáo dục,Lý luận 
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143. Winder, Elizabeth. Marilyn ở Manhattan : Một năm hạnh phúc / Elizabeth Winder 

; Ray Đoàn Huy dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 326tr. ; 23cm 

     Tên sách tiếng Anh: Marilyn in Manhattan: Her year of joy 

     Tóm tắt:  Sơ lược những cống hiến của nữ diễn viên nổi tiếng người Mỹ: Marilyn 

Monroe cho điện ảnh cũng như sự yêu mến của công chúng yêu nghệ thuật dành cho bà, 

đặc biệt là những thăng trầm trong cuộc đời của bà trong khoảng thời gian sinh sống ở 

Manhattan, New York 

     Phân loại: 791.43028092 / M109-O 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008494-8497 

     Từ khoá:Cuộc đời,Sự nghiệp 

 

800 - VĂN HỌC 

144. Bùi Phương Tâm. Đúng là Tết! / Thơ: Bùi Phương Tâm ; Tranh: Mai Ngô. - Tái 

bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2021. - 40tr. : tranh màu ; 27cm 

     Phân loại: 895.9221 / Đ513L 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008392-8395 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

145. Cao Minh. Khúc nhạc vĩnh hằng / Cao Minh ; Phương Linh dịch. - H. : Thế giới, 

2022. - 359tr. ; 24cm 

     Phân loại: 895.136 / KH506N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008433-8435 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

146. Fleming, Ian. Lời chào từ Moskva : Dành cho tuổi trưởng thành / Ian Fleming ; 

Dịch: Seal, Jack Frogg. - H. : Kim Đồng, 2021. - 319tr. ; 22cm 

     Phân loại: 823.914 / L462C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008490-8493 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

147. Hiaasen, Carl. Lưỡi lam lẳng lơ : Tiểu thuyết / Carl Hiaasen ; Bình Bồng Bột dịch. 

- H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 424tr. ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: Razor girl 

     Phân loại: 813.54 / L558L 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008483-8486 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 
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148. Hoàng Thế Sinh. Thuốc phiện và lửa : Tiểu thuyết / Hoàng Thế Sinh. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2018. - 766tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Phân loại: 895.92234 / TH514P 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036383 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051111-51112 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

149. Hương Thị. Tết xưa thơ bé : Dành cho lứa tuổi 9+ / Hương Thị. - Tái bản lần thứ 2. 

- H. : Kim Đồng, 2021. - 154tr. : tranh vẽ ; 17cm. - (Viết cho những điều bé nhỏ) 

     Phân loại: 895.9228 / T258X 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038683-38686 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

150. Kelly Yang. Giấc mơ bên kia đại dương : Dành cho lứa tuổi 11+ / Kelly Yang; 

Ngọc Thư dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 386tr. ; 20cm 

     Giải thưởng văn học ASIAN/PACIFIC American 2019 

     Phân loại: 895.13 / GI-119M 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038616-38619 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

151.  Ký ức người lính : Để tri ân và hành động nhân nghĩa nhiều hơn!. - H. : Nxb.Thông 

tin và truyền thông, 2022. - 491tr. : hình ảnh ; 24cm. 

          T.16/ Hồ Thắng, Văn Thực, Hữu Quân.... - 2022. - 491tr. : ảnh 

     Phân loại: 895.9228008 / K600U 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009771 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

152. Lan Rùa. Đi hết một đời anh vẫn là của em / Lan Rùa. - H. : Dân trí, 2021. - 452tr. : 

tranh vẽ ; 20cm 

     Phân loại: 895.92234 / Đ300H 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038709-38712 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

153. Lê Cao Đài. Tây Nguyên ngày ấy : Hồi ký / Lê Cao Đài. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2018. - 589tr. ; 20cm 
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     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Phân loại: 895.92283403 / T126N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036380 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051105-51106 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

154. Lê Huy Thơ. Bên dòng sông Bánh Lái : Ký / Lê Huy Thơ. - TP. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 173tr. ; 19cm 

     Phân loại: 895.9228403 / B254D 

     Ký hiệu kho: Kho địa chí (VN): DCVN.002604-2608 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

155. Ma Văn Kháng. Con của nhà trời : Tiểu thuyết / Ma Văn Kháng. - H. : Văn học, 

2018. - 463tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật 

các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

          T.2. - 2018. - 463tr. 

     Phân loại: 895.922334 / C430C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036375 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051095-51096 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

156. Nguyên Ngọc. Các bạn tôi ở trên ấy / Nguyên Ngọc. - Tái bản lần thứ 2, có sửa 

chữa và bổ sung. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 307tr. ; 23cm 

     Tên thật tác giả: Nguyễn Văn Báu 

     Phân loại: 895.92283403 / C101B 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008459-8462 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

157. Nguyễn Anh Động. Vùng biển lửa : Tiểu thuyết / Nguyễn Anh Động. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2018. - 20cm 

          Q.2. - 2018. - 453tr. 

     Phân loại: 895.92234 / V513B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036376 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051097-51098 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 
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158. Nguyễn Cẩm Hương. Lời nguyền của rừng : Tập truyện ngắn / Nguyễn Cẩm 

Hương. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 257tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Phân loại: 895.92234 / L462N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036373 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051090 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

159. Nguyễn Huy Hoàng. Vào cõi Bác xưa / Anh Chi, Anh Ngọc, Anh Thơ... ; Tuyển 

chọn: Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hậu. - H. : Nxb.Thông tin và truyền thông, 2022. - 

394tr. ; 24cm. 

     Phân loại: 895.9221008 / V108C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009769 

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Thơ 

160. Nguyễn Kiến Quốc. Một thời để nhớ : Kịch bản phim / Nguyễn Kiến Quốc. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 295tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Phân loại: 895.92224 / M458T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036378 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051101-51102 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

161. Nguyễn Thái Hải. Phù thủy áo vàng, con Mèo Lười và thằng Bí Đỏ : Truyện dài 

thiếu nhi : Sách dành cho thiếu nhi 10 - 15 tuổi / Nguyễn Thái Hải. - TP. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 147tr. ; 20cm 

     Bút danh khác của tác giả: Khôi Vũ 

     Phân loại: 895.92234 / PH500T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038600-38603 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

162. Nguyễn Thị Thanh Bình. Rơm rạ lấm lem : Truyện dài thiếu nhi độ tuổi 6 đến 15 / 

Nguyễn Thị Thanh Bình. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 

181tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.9223 / R463R 
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     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038608-38611 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

163. Nuage Rose. 120 ngày mây thì thầm với gió : Ghi chép từ cuộc chiến sống còn xua 

đuổi Cô Vy / Nuage Rose. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 319tr. : ảnh ; 20cm 

     Tên thật tác giả: Bùi Thị Hồng Vân 

     Phân loại: 895.9228403 / M458T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038664-38667 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

164. Nông Văn Kim. Đào tiên đỏ thắm : Truyện và ký / Nông Văn Kim. - H. : Văn hóa 

dân tộc, 2018. - 627tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Phân loại: 895.92234 / Đ108T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036385 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051115-51116 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

165. Phan Nguyên Thoại. Giai phẩm xuân / Phan Nguyên Thoại. - H. : Nxb.Lao động, 

2021. - 81tr. ; 13cm. 

          T.3. - 2021. - 81tr. : ảnh 

     Phân loại: 895.922814 / GI-103P 

     Ký hiệu kho: Kho địa chí (VN): DCVN.002609-2610 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

166. Phan Nguyên Thoại. Giọt mưa thu / Phan Nguyên Thoại. - H. : Nxb.Lao động, 

2022. - 90tr. ; 20cm. 

     Tác giả bút hiệu Mặc Nhân 

     Phân loại: 895.92214 / GI-435M 

     Ký hiệu kho: Kho địa chí (VN): DCVN.002611-2612 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

167. Phạm Bá Nhơn. Câu đối toàn thư luận văn thi tập - lời hay ý đẹp : Lý luận đắc 

nhân tâm tác phẩm tiếp sức trong tủ sách làm người / Phạm Bá Nhơn. - H. : Nxb. Hội 

nhà văn, 2022. - 394tr. : ảnh ; 23cm. 

     Phân loại: 895.92214 / C125Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009768 
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     Từ khoá:Văn học hiện đại 

168. Phạm Bá Nhơn. Đôi bờ : Thơ / Phạm Bá Nhơn. - H. : Nxb.Hội nhà văn, 2022. - 

243tr. ; 21cm. 

     Phân loại: 895.9221 / Đ452B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009767 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

169. Phạm Thùy Nhân. Bão táp U Minh : Tiểu thuyết lịch sử / Phạm Thùy Nhân, Phạm 

Trung Tín. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - Trọn bộ 2 tập ; 24cm 

          T.1. - 2021. - 501tr. 

     Phân loại: 895.92234 / B108T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009748 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.008378-8379 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011708-11709 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

170. Phạm Thùy Nhân. Bão táp U MInh : Tiểu thuyết lịch sử / Phạm Thùy Nhân, Phạm 

Trung Tín. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 477tr. ; 24cm 

          T.2. - 2021. - 477tr. 

     Phân loại: 895.92234 / B108T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009749 

                          Kho mượn (VVX.): LDVV.008380-8381 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011710-11711 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

171. Pờ Sảo Mìn. Cây hai ngàn lá : Tập thơ / Pờ Sảo Mìn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2020. - 483tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Phân loại: 895.922134 / C126H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036374 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051093-51094 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

172. Riku Onda. Ong mật và sấm rền  = Mitsubachi to enrai / Riku Onda ; Đỗ Nguyên 

dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 624tr. ; 24cm 

     Phân loại: 895.636 / O-431M 
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     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008451-8454 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

173. Stockton, Chrissy. Những điều tôi không đăng lên mạng xã hội / Chrissy Stockton; 

Quỳnh Lam dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 133tr. : tranh vẽ ; 19cm 

     Tên sách tiếng Anh: What I didn't post on Instagram 

     Phân loại: 814.54 / NH556Đ 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038644-38647 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

174. Thái Hương Liên. Nhớ ơi là Tết : Dành cho lứa tuổi 9+ / Thái Hương Liên. - Tái 

bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2021. - 127tr. : tranh vẽ ; 17cm. - (Viết cho những điều 

bé nhỏ) 

     Phân loại: 895.9228 / NH460-O 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038687-38690 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

175. Trí. Cảm ơn anh đã đánh mất em / Trí. - H. : Văn học, 2022. - 252tr. ; 20cm. - (Tủ 

sách Người trẻ Việt) 

     Phân loại: 895.9228408 / C104-O 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038636-38639 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

176. Trần Hà Anh. Lối về quê mẹ : Hồi ký / Trần Hà Anh. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 

2022. - 300tr. : ảnh ; 23cm. 

     Phân loại: 895.9228403 / L452V 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009763 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

177. Twoego. Trưởng thành đôi khi cũng khóc / Twoego; Phan Ngân Hà dịch. - H. : Dân 

trí, 2022. - 231tr. : tranh vẽ ; 19cm 

     Tên sách tiếng Anh: It's okay to cry as an adult sometimes 

     Phân loại: 895.78508 / TR561T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038640-38643 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

178. Tô Tử Đông. Nguồn cội : Thơ / Tô Tử Đông. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2016. - 

75tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.92214 / NG517C 
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     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036404 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

179. Vi Hồng. Đọa đầy : Tiểu thuyết / Vi Hồng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 369tr. ; 

20cm 

     Phân loại: 895.922334 / Đ401Đ 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038445-38447 

     Từ khoá:Văn học Việt Nam 

180. Vũ Thành Sơn. Căn nhà giữa những đám mây : Tiểu thuyết / Vũ Thành Sơn. - H. : 

Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 195tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.92234 / C115N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038604-38607 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

181. Đàm Huy Đông. Hỏa long trận : Dành cho tuổi 12+ / Đàm Huy Đông. - H. : Kim 

Đồng, 2021. - 133tr. : tranh vẽ ; 20cm 

     Phân loại: 895.9223 / H401L 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038612-38615 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

182. Đặng Thị Hạnh. Cô bé nhìn mưa / Đặng Thị Hạnh. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 

351tr. ; 23cm 

     Thư mục: tr. 333-349 

     Phân loại: 895.9228403 / C450B 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008436-8439 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

 

900 – LỊCH SỬ. ĐỊA LÝ 

183.  Chủ tịch Hồ Chí Minh và bản sắc văn hóa dân tộc / Võ Nguyên Giáp, Vũ Anh, 

Đàm Quang Trung...; Vũ Thị Kim Yến s.t., b.s.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 211tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. - Phụ lục: tr. 158-204. - Thư 

mục: tr. 205-207 

     Tóm tắt: Gồm những câu chuyện kể về tình yêu nước, thương dân, tư tưởng đại nhân, 

đại nghĩa, tinh thần cộng đồng, lối sống giản dị, lòng nhân ái, độ lượng, khoan dung... 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

     Phân loại: 959.704092 / CH500T 
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     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038504-38507 

     Từ khoá:Bản sắc dân tộc 

184.  Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nhà ngoại giao kiệt xuất / Vũ Đình Hoè, Đặng Việt 

Châu, Vũ Đình Huỳnh... ; Vũ Thị Kim Yến s.t., b.s.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 207tr. ; 

20cm 

     ĐTTS ghi: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. - Thư mục: tr. 205 

     Tóm tắt: Những câu chuyện về khả năng ứng xử linh hoạt của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

trong giao tiếp ngoại giao, thể hiện tài năng ngoại giao xuất sắc của Người khi kết hợp 

được sức mạnh dân tộc và thời đại, tập hợp được sự ủng hộ của đông đảo lực lượng quốc 

tế với nhân dân Việt Nam 

     Phân loại: 959.704092 / CH500T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038464-38467 

     Từ khoá:Hoạt động ngoại giao 

185. Lê Thái Dũng. Việt sử - Chuyện hậu phi kỳ thú / Lê Thái Dũng. - H. : Nxb. Hà 

Nội, 2021. - 179tr. ; 20cm 

     Thư mục: tr. 177-179 

     Tóm tắt: Gồm những câu chuyện lý thú về một số hoàng hậu, phi tần nước Việt với 

cuộc đời, số phận... mang những điểm khác lạ, ít biết: Kinh Dương Vương, Quốc mẫu 

Âu Cơ... 

     Phân loại: 959.70099 / V308S 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038698-38701 

     Từ khoá:Lịch sử,Nhân vật lịch sử 

186. Lê Thái Dũng. Việt sử - Duyên phận giữa đời thường / Lê Thái Dũng. - H. : Nxb. 

Hà Nội, 2021. - 191tr. ; 20cm 

     Thư mục: tr. 184-187 

     Tóm tắt: Gồm những câu chuyện lý thú về một số chuyện tình của các nhân vật lịch 

sử Việt Nam, từ vị đế vương, ông hoàng bà chúa, văn quan, võ tướng cho đến người dân 

thường 

     Phân loại: 959.70099 / V308S 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038702-38705 

     Từ khoá: Nhân vật lịch sử,Lịch sử 

187. Lịch sử tỉnh Hải Dương. - H. : Chính trị Quốc gia sự thật, 2021. - 359tr. ; 27cm. 
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          T.1 : Từ khởi thuỷ đến năm 905/ B.s.: Lê Đình Phụng, Lại Văn Tới (ch.b.), Bùi 

Văn Liêm.... - 2021. - 359tr. : ảnh, bảng. - Phụ lục: tr. 311-332. - Thư mục: tr. 332-341 

     Tóm tắt: Khái quát về vùng đất và con người tỉnh Hải Dương. Giới thiệu chặng 

đường dài lịch sử từ buổi đầu dựng nước đến đầu thế kỷ X (năm 905), với sự xuất hiện 

của con người, hình thành nền văn minh dựng nước, chịu ách đô hộ của các triều đại 

phong kiến phương Bắc và các cuộc đấu tranh kiên cường chống Bắc thuộc 

     Phân loại: 959.73401 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009759 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011717 

     Từ khoá:Lịch sử 

188.  Lịch sử tỉnh Hải Dương / B.s.: Nguyễn Đức Nhuệ (ch.b.), Lê Quang Chắn, Ngô 

Vũ Hải Hằng.... - H. : Chính trị Quốc gia sự thật, 2021. - 519tr. : bản đồ ; 27cm. 

     ĐTTS ghi: Tỉnh uỷ - Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân - Uỷ ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương 

          T.2 : Từ năm 905 đến năm 1883. - 2021. - 519tr. : bản đồ. - Thư mục: tr. 484-494 

     Tóm tắt: Giới thiệu về lịch sử tỉnh Hải Dương suốt 9 thế kỷ trong thời kỳ trung đại kể 

từ sự kiện Khúc Thừa Dụ giành quyền tự chủ đến khi thực dân Pháp đánh chiếm thành 

Hải Dương lần thứ hai ngày 19/8/1883 

     Phân loại: 959.73402 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009760 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011718 

     Từ khoá:Lịch sử,905-1883 

189. Lịch sử tỉnh Hải Dương / B.s.: Phạm Hồng Tung, Nguyễn Văn Khánh (ch.b.), 

Nguyễn Danh Tiên.... - H. : Chính trị Quốc gia sự thật, 2021. - 460tr. : minh hoạ ; 27cm. 

     ĐTTS ghi: Tỉnh uỷ - Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân - Uỷ ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương 

          T.3 : Từ năm 1883 đến năm 1945. - 2021. - 460tr. : minh hoạ. - Phụ lục: tr. 433-

445 

     Tóm tắt: Trình bày lịch sử tỉnh Hải Dương trong những năm cuối thế kỷ XIX (1883 - 

1897); trong thời kỳ 1897 - 1918; thời kỳ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1919 - 

1939); phong trào yêu nước và cách mạng từ năm 1919 đến năm 1939; thời kỳ chuẩn bị 

và tiến hành cuộc cách mạng tháng Tám (1939 - 1945) 

     Phân loại: 959.73404 / L302S 
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     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009761 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011719 

     Từ khoá:1883-1945,Lịch sử 

190.  Lịch sử tỉnh Hải Dương / B.s.: Nguyễn Văn Nhật (ch.b.), Nguyễn Ngọc Mão, 

Nguyễn Thị Lệ Hà.... - H. : Chính trị Quốc gia sự thật, 2021. - 684tr. : minh hoạ ; 27cm. 

     ĐTTS ghi: Tỉnh uỷ - Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân - Uỷ ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương 

          T.4 : Từ năm 1945 đến năm 2015. - 2021. - 684tr. : minh hoạ. - Phụ lục: tr. 628-

646. - Thư mục: tr. 647-667 

     Tóm tắt: Trình bày lịch sử tỉnh Hải Dương qua các thời kỳ: Kháng chiến chống Pháp 

xâm lược (1945-1954); khôi phục và phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, thực hiện kế 

hoạch nhà nước 5 năm lần thứ nhất; vừa xây dựng, vừa chiến đấu chống chiến tranh phá 

hoại của đế quốc Mỹ, cung cấp sức người, sức của cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, 

thống nhất đất nước (1965 - 1975)... 

     Phân loại: 959.73404 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009762 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011720 

     Từ khoá:Lịch sử,1945-2015 

191. Nguyễn Duy Hạnh. Thanh niên xung phong Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ và 

xây dựng đất nước / Nguyễn Duy Hạnh. - H. : Thông tin và truyền thông, 2014. - 499tr., 

7 tr. ảnh : ảnh ; 24cm 

     Phân loại: 959.70442 / TH107N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009751 

     Từ khoá:Lịch sử,Thanh niên xung phong,Việt Nam 

192. Nguyễn Minh Hải. Đường Hồ Chí Minh trong tâm / Nguyễn Minh Hải. - TP. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 275tr. ; 20cm 

     Thư mục: tr. 271-272 

     Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về quá trình ra đi tìm đường cứu nước và hoạt động 

cách mạng của Hồ Chí Minh, chân lý của Người là kim chỉ nam, lựa chọn tất yếu cho 

mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam và luôn là định hướng của hiện tại và trong tương 

lai: Nguyễn Tất Thành ra nước ngoài tìm đường cứu nước, sự truyền bá chủ nghĩa Mác - 

Lênin vào Việt Nam của Hồ Chí Minh, Le Pari, một tờ báo đặc sắc do Nguyễn Ái Quốc 
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sáng lập, từ vụ án Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông nghĩ về sức hút của một lãnh tụ - một 

nhà văn hoá... 

     Phân loại: 959.704092 / Đ561H 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038532-38535 

     Từ khoá:Cuộc đời,Sự nghiệp,Hoạt động cách mạng 

193. Nguyễn Thị Thanh Huyền. Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Mỹ / Nguyễn Thị 

Thanh Huyền s.t., b.s.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 283tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Bảo tàng Hồ Chí Minh 

     Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện kể từ các hồi ức, bài báo, bài nghiên cứu về mối 

liên hệ của Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Mỹ, và những hoạt động tích cực của Người 

nhằm góp phần quan trọng trong việc củng cố, tăng cường tình hữu nghị, nâng cao uy tín 

của Việt Nam với nước Mỹ 

     Phân loại: 959.704092 / CH500T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038468-38471 

     Từ khoá:Hoạt động ngoại giao 

194. Nguyễn Văn Dương. Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nước Châu Âu / Nguyễn Văn 

Dương s.t., b.s.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 191tr. : ảnh ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. - Thư mục: tr. 188 

     Tóm tắt: Các bài viết, khảo cứu, nghiên cứu khoa học phân tích, đánh giá về tư tưởng 

và thực tiễn ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh; ghi lại một số hoạt động đối ngoại 

của Người diễn ra trong và ngoài nước qua bài tường thuật, bài phát biểu; những câu 

chuyện về tình cảm của bạn bè quốc tế đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh 

     Phân loại: 959.704092 / CH500T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038484-38487 

     Từ khoá:Hoạt động ngoại giao 

195.  Quảng Nam 550 năm hình thành và phát triển (1471 - 2021) : Kỷ yếu Hội thảo 

khoa học Quốc gia / Nguyễn Thị Phương Chi, Lê Thị Thanh Giao, Nguyễn Thế Hà.... - 

Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 1035tr. : minh hoạ ; 24cm 

     ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch 

     Tóm tắt: Trình bày 550 hình thành và phát triển của tỉnh Quảng Nam (1471-2021) 

trên các lĩnh vực: Lịch sử, dân tộc, Hán Nôm, khảo cổ, ngôn ngữ, tôn giáo, văn hoá và 

kinh tế 

     Phân loại: 959.752 / QU106N 



56 

 

 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009753 

     Từ khoá:Lịch sử,1471-2021 

196. Trần Thùy Chi. Chinh phục điểm cao môn Lịch sử : Luyện thi THPT Quốc gia và 

thi học sinh giỏi THPT / Trần Thùy Chi (ch.b.), Trần Huy Đoàn, Trần Đình Huy. - H. : 

Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 423tr. ; 27cm 

     Phân loại: 959.70076 / CH312P 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008388-8391 

     Từ khoá:Lịch sử,Trung học phổ thông 

197. Vũ Ngọc Khánh. Những vua chúa sáng danh trong lịch sử Việt Nam / Vũ Ngọc 

Khánh. - H. : Hồng Đức, 2021. - 292tr. ; 21cm 

     Phụ lục: tr. 183-290 

     Tóm tắt: Giới thiệu những giai thoại về những vị vua sáng, tôi hiền có công lao đối 

với đất nước như: Lý Nam Đế, Mai Hắc Đế, Ngô Vương Quyền, Đinh Tiên Hoàng, Lê 

Đại Hành, Lý Thái Tổ, Trần Thái Tông, Quang Trung... 

     Phân loại: 959.70099 / NH556V 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008509-8512 

     Từ khoá:Nhân vật lịch sử,Vua 

198. Vũ Như Khôi. Hồ Chí Minh người dẫn dắt dân tộc Việt Nam từ đêm trường nô lệ 

đến mùa thu độc lập 1945 / B.s.: Vũ Như Khôi (ch.b.), Nguyễn Văn Sáu, Vũ Thành 

Trung. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Quân đội nhân dân, 2021. - 224tr. ; 20cm 

     Thư mục: tr. 219-222 

     Tóm tắt: Phân tích vai trò to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp kiến tạo 

đường lối cách mạng giải phóng dân tộc, sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam cùng Trung 

ương Đảng lãnh đạo công cuộc đấu tranh giành chính quyền - Cách mạng Tháng Tám 

     Phân loại: 959.703 / H450C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038512-38515 

     Từ khoá:Cách mạng tháng Tám,Đường lối cách mạng,Giải phóng dân tộc 

199. Vũ Thị Kim Yến. Chủ tịch Hồ Chí Minh và tình hữu nghị Việt Nam - Lào - 

Campuchia / Vũ Thị Kim Yến s.t., b.s.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 183tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. - Thư mục: tr. 179-180 

     Tóm tắt: Giới thiệu biên niên lịch sử hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Lào và 

Campuchia cùng những hồi ức, chuyện kể về Chủ tịch trong xây dựng tình đoàn kết, 

trong công cuộc đấu tranh giành độc lập và giải phóng đất nước 
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     Phân loại: 959.704092 / CH500T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038460-38463 

     Từ khoá:Quan hệ hữu nghị 

200. Vũ Thị Kim Yến. Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nước Châu Mỹ / Vũ Thị Kim Yến 

s.t., b.s.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 195tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. - Thư mục: tr. 192-193 

     Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện kể từ các hồi ức, bài báo, bài nghiên cứu về mối 

liên hệ của Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nước Châu Mỹ, và những hoạt động tích cực 

của Người nhằm góp phần quan trọng trong việc củng cố, tăng cường tình hữu nghị, 

nâng cao uy tín của Việt Nam với các nước Châu Mỹ 

     Phân loại: 959.704092 / CH500T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038524-38527 

     Từ khoá:Hoạt động ngoại giao 

201. Vũ Thị Kim Yến. Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nước Châu Á / Vũ Thị Kim Yến 

s.t., b.s.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 267tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 

     Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện về tình cảm của bạn bè các nước Châu Á đối 

với Chủ tịch Hồ Chí Minh, và biên niên về một số hoạt động ngoại giao của Người với 

các nước Châu Á 

     Phân loại: 959.704092 / CH500T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038528-38531 

     Từ khoá:Hoạt động ngoại giao 

202. Vũ Thị Kim Yến. Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Pháp / Vũ Thị Kim Yến s.t., b.s.. 

- H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 255tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 

     Tóm tắt: Giới thiệu khái quát những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp 

(1917 - 1923), mối quan hệ mật thiết giữa Chủ tịch với các đồng chí trong Đảng Cộng 

sản Pháp cũng như những người bạn Pháp đã từng tiếp xúc, làm việc với Người... 

     Phân loại: 959.704092 / CH500T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038472-38475 

     Từ khoá:Hoạt động ngoại giao 

203. Vũ Thị Kim Yến. Chủ tịch Hồ Chí Minh - Những câu chuyện đời thường / Vũ Thị 

Kim Yến s.t., b.s.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 215tr. ; 20cm 
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     ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. - Thư mục: tr. 211-212 

     Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh và ghi lại những kỉ 

niệm, tình cảm của Bác đối với những người đã từng gặp, tiếp xúc với Bác 

     Phân loại: 959.704092 / CH500T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038480-38483 

     Từ khoá:Cuộc đời,Sự nghiệp 

204. Vũ Thị Kim Yến. Những tài liệu, hiện vật kể chuyện Bác Hồ / Vũ Thị Kim Yến 

s.t., b.s.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 187tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 

     Phân loại: 959.704092 / NH556T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.038476-38479 

205. Đặng Đình Chấn. Huyền thoại Củ Chi / B.s.: Đặng Đình Chấn, Phạm Văn Thủy, 

Cao Hà. - H. : Thông tin và truyền thông, 2020. - 510tr. ; 27cm 

     Đầu bìa sách ghi: Tạp chí Việt Nam hội nhập; Dự án Văn hoá uống nước nhớ nguồn 

tri ân các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc 

     Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử địa đạo Củ Chi, những chiến công của quân dân tại Củ Chi 

và lưu danh 45639 liệt sỹ đã hy sinh trên chiến trường Củ Chi trong hai cuộc kháng chiến 

chống Pháp và chống Mỹ 

     Phân loại: 959.779 / H527T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009750 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011713-11714 

     Từ khoá:Lịch sử hiện đại,Kháng chiến chống Mỹ,Kháng chiến chống Pháp 

206.  Địa chí Tuy An / B.s.: Nguyễn Văn Thưởng (ch.b.), Đặng Văn Vinh, Lê Cao 

Bằng.... - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021. - 611tr. : minh hoạ ; 27cm 

     ĐTTS ghi: Huyện uỷ - Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân huyện Tuy An, tỉnh Phú 

Yên. - Phụ lục: tr. 557-606. - Thư mục: tr. 607-611 

     Tóm tắt: Giới thiệu điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, dân cư, truyền thống 

lịch sử, kinh tế, chính trị, xã hội, văn hoá, những tiềm năng, thế mạnh, những khó khăn, 

thách thức của huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên hiện nay và những năm tới 

     Phân loại: 915.9755 / Đ301C 

     Ký hiệu kho: Kho địa chí (VV): DCVV.002004-2008 

     Từ khoá:Địa chí 
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207. Đỗ Hoàng Linh. Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh: hành trình cứu nước  = Nguyen 

Ai Quoc - Ho Chi Minh: The itinerary to found Democratic Republic of Vietnam (DRV) 

= Нгуен Ай Куок - Хо Ши Мин: Путь спасения родины = 阮爱国一胡志明：救国之

旅 / Đỗ Hoàng Linh (ch.b), Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Thị Bình. - H. : Nxb.Thông tin 

và truyền thông, 2022. - 252tr. : ảnh ; 21x24cm. 

     Phụ lục: tr. 179-251 

     Tóm tắt: Giới thiệu hàng trăm bức ảnh tư liệu, tài liệu, bút tích có liên quan đến quá 

trình hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1911 - 1945 

     Phân loại: 959.703092 / NG527A 

     Ký hiệu kho: Kho hình bản (VN): HBVN.001992-1993 

     Từ khoá:1911-1945,Hành trình cứu nước 

                   

 


